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UBND TỈNH PHÚ YÊN 

SỞ XÂY DỰNG 

Số:          /SXD-QLCL&VLXD 

V/v điều chỉnh một số nội dung trong 

Thông báo công bố giá VLXD,  

thiết bị công trình tháng 4/2021  

trên địa bàn tỉnh Phú Yên    

    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Phú Yên, ngày      tháng 5 năm 2021 

 

 

   Kính gửi:  

 - Các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư,  

Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giao thông 

vận tải, Công thương, Giáo dục và Đào tạo, Thông tin truyền 

thông, Văn hóa Thể thao và Du lịch, Tư pháp, Nội vụ, Lao 

động Thương binh và Xã hội, Y tế; 

 - Công an tỉnh; 

 - Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh; 

 - Các Ban QL: Dự án ĐTXD tỉnh; Khu kinh tế Phú Yên;   

                                  Khu NN ứng dụng công nghệ cao; 

 - UBND các huyện, thị xã và thành phố Tuy Hòa. 

 

Ngày 05/5/2021, Sở Xây dựng đã ban hành Thông báo số 60/TB-SXD, về 

công bố giá vật liệu xây dựng, thiết bị công trình tháng 4 năm 2021 trên địa bàn 

tỉnh Phú Yên. Tuy nhiên, qua rà soát sản phẩm “Đèn MFUHAILIGHT của Cty 

TNHHSX-TM Hưng Phú Hải từ trang 20 - 31 của Phụ lục 01 (Bảng giá các loại 

VLXD, thiết bị công trình tại các huyện đồng bằng, thị xã, thành phố Tuy Hòa và 

các huyện miền núi) đính kèm Thông báo này” có sự thay đổi và được điều chỉnh 

như sau:  

1. Bảng giá được điều chỉnh đối với sản phẩm Đèn MFUHAILIGHT của 

Cty TNHHSX-TM Hưng Phú Hải (Theo phụ lục đính kèm). 

2. Lý do điều chỉnh: Do sai sót trong quá trình nhập số liệu. 

Vậy, Sở Xây dựng báo để các cơ quan, đơn vị biết./. 

 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- GĐ, các PGĐ Sở XD (b/c); 

- Website Sở Xây dựng; 

- Lưu: VT, P6. NTKT– 50b. 

GIÁM ĐỐC 

 
 
 

 

Trần Xuân Túc 

https://bqlknnudcnc.phuyen.gov.vn/
https://bqlknnudcnc.phuyen.gov.vn/
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PHỤ LỤC  

Điều chỉnh giá vật liệu xây dựng, thiết bị công trình tháng 4 năm 2021 trên địa bàn tỉnh Phú Yên đối với sản phẩm 

 Đèn MFUHAILIGHT của Công ty TNHHSX-TM Hưng Phú Hải 
 (Đính kèm Văn bản số:        /SXD-QLCL&VLXD ngày      /5/2021 của Sở Xây dựng tỉnh Phú Yên) 

 
  

Số 

TT 
TÊN VẬT TƯ-QUI CÁCH-MÃ HIỆU-TIÊU CHUẨN KỸ THUẬT ĐVT  

Theo Thông báo số 

60/TB-SXD 

ngày 05/5/2021 

Nội dung điều chỉnh 

TP Tuy Hoà, 

thị xã và các 

huyện đồng 

bằng 

Các huyện 

miền núi 

TP Tuy 

Hoà, thị xã 

và các 

huyện đồng 

bằng 

Các huyện 

miền núi 

1 2 3 4 5 6 7 

4  Đèn MFUHAIlight (Cty TNHHSX-TM Hưng Phú Hải)     

4,1 Đèn Led chiếu sáng đường phố MFUHAILIGHT DMC:  THƯƠNG HIỆU BỘ ĐIỆN THUỘC EU/G7 - BẢO HÀNH: 5 NĂM.      

  
DMC 30W , quang thông bộ đèn >= 4200 Lm, hiệu suất quang bộ đèn >= 140Lm/W, IK10, 

IP67, Diming 2-5 cấp, chống xung sét >= 15Kv 
đồng/bộ 

5.020.000        5.020.000  5.650.000  5.650.000  

  
DMC NEW 30W , quang thông bộ đèn >= 4200 Lm, hiệu suất quang bộ đèn >= 140Lm/W, 

Diming 2-5 cấp, chống xung sét >= 15Kv 
" 

      5.500.000        5.500.000  6.160.000 6.160.000 

  
DMC 40W , quang thông bộ đèn >= 5600 Lm, hiệu suất quang bộ đèn >= 140Lm/W, IK10, 

IP67, Diming 2-5 cấp, chống xung sét >= 15Kv 
" 

      5.750.000        5.750.000  6.450.000  6.450.000  

  
DMC NEW 40W , quang thông bộ đèn >= 5600 Lm, hiệu suất quang bộ đèn >= 140Lm/W, 

Diming 2-5 cấp, chống xung sét >= 15Kv 
" 

      6.270.000        6.270.000  7.000.000 7.000.000 

  
DMC 50W , quang thông bộ đèn >= 7000 Lm, hiệu suất quang bộ đèn >= 140Lm/W, IK10, 

IP67, Diming 2-5 cấp, chống xung sét >= 15Kv 
" 

      6.380.000        6.380.000  

     

7.150.000  

     

7.150.000  

  
DMC NEW 50W , quang thông bộ đèn >= 7000 Lm, hiệu suất quang bộ đèn >= 140Lm/W, 

Diming 2-5 cấp, chống xung sét >= 15Kv 
" 

      7.040.000        7.040.000  7.880.000      7.880.000      
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DMC 60W , quang thông bộ đèn >= 8400 Lm, hiệu suất quang bộ đèn >= 140Lm/W, IK10, 

IP67, Diming 2-5 cấp, chống xung sét >= 15Kv 
" 

      6.850.000        6.850.000  

     

7.700.000  

     

7.700.000  

  
DMC NEW 60W , quang thông bộ đèn >= 8400 Lm, hiệu suất quang bộ đèn >= 140Lm/W, 

Diming 2-5 cấp, chống xung sét >= 15Kv 
" 

      7.480.000        7.480.000  8.350.000      8.350.000      

  
DMC 70W , quang thông bộ đèn >= 9800 Lm, hiệu suất quang bộ đèn >= 140Lm/W, IP66, 

IK08, Diming 2-5 cấp, chống xung sét >= 15Kv 
" 

      7.600.000        7.600.000  

     

8.550.000  

     

8.550.000  

  
DMC 75W , quang thông bộ đèn >= 10.500 Lm, hiệu suất quang bộ đèn >= 140Lm/W, IP66, 

IK08, Diming 2-5 cấp, chống xung sét >= 15Kv 
" 

      7.730.000        7.730.000  8.660.000  8.660.000  

  
DMC 80W , quang thông bộ đèn >= 11.200 Lm, hiệu suất quang bộ đèn >= 140Lm/W, IP66, 

IK08, Diming 2-5 cấp, chống xung sét >= 15Kv 
" 

      8.030.000        8.030.000  

     

9.000.000  

     

9.000.000  

  
DMC 90W , quang thông bộ đèn >= 12.600 Lm, hiệu suất quang bộ đèn >= 140Lm/W, IP66, 

IK08, Diming 2-5 cấp, chống xung sét >= 15Kv 
" 

      8.690.000        8.690.000  

     

9.750.000  

     

9.750.000  

  
DMC 100W , quang thông bộ đèn >= 14.000 Lm, hiệu suất quang bộ đèn >= 140Lm/W, 

IP66, IK08, Diming 2-5 cấp, chống xung sét >= 15Kv 
" 

0 0 

    

11.350.000  

    

11.350.000  

  
DMC 120W , quang thông bộ đèn >= 16.800 Lm, hiệu suất quang bộ đèn >= 140Lm/W, 

IP66, IK08, Diming 2-5 cấp, chống xung sét >= 15Kv 
" 

0 0 

    

12.450.000  

    

12.450.000  

  
DMC 140W , quang thông bộ đèn >= 19.600 Lm, hiệu suất quang bộ đèn >= 140Lm/W, 

IP66, IK08, Diming 2-5 cấp, chống xung sét >= 15Kv 
" 

0 0 

    

13.500.000  

    

13.500.000  

  
DMC 150W , quang thông bộ đèn >= 21.000 Lm, hiệu suất quang bộ đèn >= 140Lm/W, 

IP66, IK08, Diming 2-5 cấp, chống xung sét >= 15Kv 
" 

0 0 

    

14.000.000  

    

14.000.000  

  
DMC 180W , quang thông bộ đèn >= 25.200 Lm, hiệu suất quang bộ đèn >= 140Lm/W, 

IP66, IK08, Diming 2-5 cấp, chống xung sét >= 15Kv 
" 

    14.190.000      14.190.000  

    

18.500.000  

    

18.500.000  

  
DMC 200W , quang thông bộ đèn >= 28.000 Lm, hiệu suất quang bộ đèn >= 140Lm/W, 

IP66, IK08, Diming 2-5 cấp, chống xung sét >= 15Kv 
" 

    15.300.000      15.300.000  

    

20.550.000  

    

20.550.000  

  
DMC 250W , quang thông bộ đèn >= 35.000 Lm, hiệu suất quang bộ đèn >= 140Lm/W, 

IP66, IK08, Diming 2-5 cấp, chống xung sét >= 15Kv 
" 

0  0  

    

23.800.000  

    

23.800.000  

  
DMC 320W , quang thông bộ đèn >= 44.800 Lm, hiệu suất quang bộ đèn >= 140Lm/W, 

IP66, IK08, Diming 2-5 cấp, chống xung sét >= 15Kv 
" 

0  0  

    

26.200.000  

    

26.200.000  
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4,2 Đèn led chiếu sáng đường phố MFUHAILIGHT CM: THƯƠNG HIỆU BỘ ĐIỆN THUỘC EU/G7 - BẢO HÀNH: 5 NĂM. 
    

  
CM - 70W, quang thông bộ đèn >= 9.450 Lm, hiệu suất quang bộ đèn >= 140Lm/W, IP66, 

IK08, Diming 2-5 cấp, chống xung sét >= 15Kv đồng/bộ       7.000.000        7.000.000  

     

7.840.000  

     

7.840.000  

  
CM - 80W, quang thông bộ đèn >= 10.800 Lm, hiệu suất quang bộ đèn >= 140Lm/W, IP66, 

IK08, Diming 2-5 cấp, chống xung sét >= 15Kv "       7.850.000        7.850.000  

     

8.800.000  

     

8.800.000  

  
CM - 90W, quang thông bộ đèn >= 12.150 Lm, hiệu suất quang bộ đèn >= 140Lm/W, IP66, 

IK08, Diming 2-5 cấp, chống xung sét >= 15Kv "       8.250.000        8.250.000  

     

9.250.000  

     

9.250.000  

  
CM - 100W, quang thông bộ đèn >= 13.500 Lm, hiệu suất quang bộ đèn >= 140Lm/W, 

IP66, IK08, Diming 2-5 cấp, chống xung sét >= 15Kv "     10.250.000      10.250.000  

    

11.500.000  

    

11.500.000  

  
CM - 120W, quang thông bộ đèn >= 16.200 Lm, hiệu suất quang bộ đèn >= 140Lm/W, 

IP66, IK08, Diming 2-5 cấp, chống xung sét >= 15Kv "     10.950.000      10.950.000  

    

12.250.000  

    

12.250.000  

  
CM - 135W, quang thông bộ đèn >= 18.225 Lm,  hiệu suất quang bộ đèn >= 140Lm/W, 

IP66, IK08, Diming 2-5 cấp, chống xung sét >= 15Kv "     11.400.000      11.400.000  

    

12.750.000  

    

12.750.000  

  
CM - 150W , quang thông bộ đèn >= 20.250 Lm, hiệu suất quang bộ đèn >= 140Lm/W, 

IP66, IK08, Diming 2-5 cấp, chống xung sét >= 15Kv "     11.900.000      11.900.000  

    

13.300.000  

    

13.300.000  

4,3 Đèn led chiếu sáng đường phố MFUHAILIGHT GMC:THƯƠNG HIỆU BỘ ĐIỆN THUỘC EU/G7 - BẢO HÀNH: 5 NĂM.     

  
GMC 60W , quang thông bộ đèn >= 8100 Lm, hiệu suất quang bộ đèn >= 135Lm/W, IP66, 

IK08, Diming 2-5 cấp, chống xung sét >= 15Kv đồng/bộ       6.380.000        6.380.000  

     

7.350.000  

     

7.350.000  

  
GMC 70W , quang thông bộ đèn >= 9450 Lm, hiệu suất quang bộ đèn >= 135Lm/W, IP66, 

IK08, Diming 2-5 cấp, chống xung sét >= 15Kv "       7.150.000        7.150.000  

     

8.250.000  

     

8.250.000  

  
GMC 75W , quang thông bộ đèn >= 10.125 Lm, hiệu suất quang bộ đèn >= 135Lm/W, IP66, 

IK08, Diming 2-5 cấp, chống xung sét >= 15Kv "       7.330.000        7.330.000  

     

8.450.000  

     

8.450.000  

  
GMC 80W , quang thông bộ đèn >=10.800 Lm, hiệu suất quang bộ đèn >= 135Lm/W, IP66, 

IK08, Diming 2-5 cấp, chống xung sét >= 15Kv "       7.550.000        7.550.000  

     

8.700.000  

     

8.700.000  

  
GMC 90W , quang thông bộ đèn >= 12.150 Lm, hiệu suất quang bộ đèn >= 135Lm/W, IP66, 

IK08, Diming 2-5 cấp, chống xung sét >= 15Kv "       8.100.000        8.100.000  

     

9.350.000  

     

9.350.000  
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GMC 100W , quang thông bộ đèn >= 13.500 Lm,  hiệu suất quang bộ đèn >= 135Lm/W, 

IP66, IK08, Diming 2-5 cấp, chống xung sét >= 15Kv "       8.900.000        8.900.000  

     

10.250.000  

     

10.250.000  

  
GMC 120W , quang thông bộ đèn >= 16.200 Lm, hiệu suất quang bộ đèn >= 135Lm/W, 

IP66, IK08, Diming 2-5 cấp, chống xung sét >= 15Kv "     10.700.000      10.700.000  

    

12.350.000  

    

12.350.000  

  
GMC 135W , quang thông bộ đèn >= 18.225 Lm,  hiệu suất quang bộ đèn >= 135Lm/W, 

IP66, IK08, Diming 2-5 cấp, chống xung sét >= 15Kv "     11.200.000      11.200.000  

    

12.900.000  

    

12.900.000  

  
GMC 150W , quang thông bộ đèn >= 20.250 Lm, hiệu suất quang bộ đèn >= 135Lm/W, 

IP66, IK08, Diming 2-5 cấp, chống xung sét >= 15Kv "     11.850.000      11.850.000  

    

13.650.000  

    

13.650.000  

  
GMC 180W , quang thông bộ đèn >= 24.300 Lm, hiệu suất quang bộ đèn >= 135Lm/W, 

IP66, IK08, Diming 2-5 cấp, chống xung sét >= 15Kv "     13.400.000      13.400.000  

    

17.450.000  

    

17.450.000  

  
GMC 200W , quang thông bộ đèn >= 27.000 Lm, hiệu suất quang bộ đèn >= 135Lm/W, 

IP66, IK08, Diming 2-5 cấp, chống xung sét >= 15Kv "     14.750.000      14.750.000  

    

19.200.000  

    

19.200.000  

  
GMC 250W , quang thông bộ đèn >= 33.750 Lm, hiệu suất quang bộ đèn >= 135Lm/W, 

IP66, IK08, Diming 2-5 cấp, chống xung sét >= 15Kv "     16.650.000      16.650.000  

    

21.700.000  

    

21.700.000  

  
GMC 300W , quang thông bộ đèn >= 42.000 Lm, hiệu suất quang bộ đèn >= 135Lm/W, 

IP66, IK08, Diming 2-5 cấp, chống xung sét >= 15Kv " 0  0  

    

24.200.000  

    

24.200.000  

 
GMC 350W , quang thông bộ đèn >= 49.000 Lm, hiệu suất quang bộ đèn >= 135Lm/W, 

IP66, IK08, Diming 2-5 cấp, chống xung sét >= 15Kv  0 0 25.900.000 25.900.000 

4,4 Đèn led chiếu sáng đường phố MFUHAILIGHT CMC: THƯƠNG HIỆU BỘ ĐIỆN THUỘC EU/G7 - BẢO HÀNH: 5 NĂM.     

  
CMC 30W, quang thông bộ đèn >= 3900 Lm, hiệu suất quang bộ đèn >= 130Lm/W, IP67, 

Diming 2-5 cấp, chống xung sét >= 15Kv đồng/bộ       5.170.000        5.170.000  

     

5.170.000  

     

5.170.000  

  
CMC 40W, quang thông bộ đèn >= 5200 Lm, hiệu suất quang bộ đèn >= 130Lm/W, IP67, 

Diming 2-5 cấp, chống xung sét >= 15Kv "       5.670.000        5.670.000  

     

5.670.000  

     

5.670.000  

  
CMC 50W, quang thông bộ đèn >= 6500 Lm, hiệu suất quang bộ đèn >= 130Lm/W, IP67, 

Diming 2-5 cấp, chống xung sét >= 15Kv "       6.350.000        6.350.000  

     

6.350.000  

     

6.350.000  

  
CMC 60W, quang thông bộ đèn >= 7800 Lm, hiệu suất quang bộ đèn >= 130Lm/W, IP67, 

Diming 2-5 cấp, chống xung sét >= 15Kv "       7.370.000        7.370.000  

     

7.370.000  

     

7.370.000  
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CMC 70W, quang thông bộ đèn >= 9100 Lm, hiệu suất quang bộ đèn >= 130Lm/W, IP67, 

Diming 2-5 cấp, chống xung sét >= 15Kv "       8.250.000        8.250.000  

     

8.250.000  

     

8.250.000  

  
CMC 75W, quang thông bộ đèn >= 9.750 Lm, hiệu suất quang bộ đèn >= 130Lm/W, IP67, 

Diming 2-5 cấp, chống xung sét >= 15Kv "       8.500.000        8.500.000  

     

8.500.000  

     

8.500.000  

  
CMC 80W, quang thông bộ đèn >= 10.400 Lm, hiệu suất quang bộ đèn >= 130Lm/W, IP67, 

Diming 2-5 cấp, chống xung sét >= 15Kv "       8.690.000        8.690.000  

     

8.690.000  

     

8.690.000  

  
CMC 90W, quang thông bộ đèn >= 11.700 Lm, hiệu suất quang bộ đèn >= 130Lm/W, IP67, 

Diming 2-5 cấp, chống xung sét >= 15Kv "       9.500.000        9.500.000  

     

9.500.000  

     

9.500.000  

  
CMC 100W, quang thông bộ đèn >= 13.000 Lm, hiệu suất quang bộ đèn >= 130Lm/W, 

IP67, Diming 2-5 cấp, chống xung sét >= 15Kv "     10.780.000      10.780.000  

    

10.780.000  

   

10.780.000  

  
CMC 120W, quang thông bộ đèn >= 15.600 Lm, hiệu suất quang bộ đèn >= 130Lm/W, 

IP67, Diming 2-5 cấp, chống xung sét >= 15Kv "     12.980.000      12.980.000  

    

12.980.000  

   

12.980.000  

  
CMC 140W, quang thông bộ đèn >= 18.200 Lm, hiệu suất quang bộ đèn >= 130Lm/W, 

IP67, Diming 2-5 cấp, chống xung sét >= 15Kv "     13.420.000      13.420.000  

    

13.420.000  

   

13.420.000  

  
CMC 150W, quang thông bộ đèn >= 19.500 Lm, hiệu suất quang bộ đèn >= 130Lm/W, 

IP67, Diming 2-5 cấp, chống xung sét >= 15Kv "     13.750.000      13.750.000  

    

13.750.000  

   

13.750.000  

  
CMC 160W, quang thông bộ đèn >= 20.800 Lm, hiệu suất quang bộ đèn >= 130Lm/W, 

IP67, Diming 2-5 cấp, chống xung sét 15Kv "     14.520.000      14.520.000  

    

14.520.000  

   

14.520.000  

4,5 Đèn led chiếu sáng đường phố MFUHAILIGHT CMOS: THƯƠNG HIỆU BỘ ĐIỆN THUỘC EU/G7 - BẢO HÀNH: 5 NĂM.     

  
CMOS 60W, quang thông bộ đèn >= 8400 Lm, hiệu suất quang bộ đèn >= 140Lm/W, IP68, 

IK10, Diming 2-5 cấp, chống xung sét >= 15Kv đồng/bộ       8.290.000        8.290.000  

     

9.150.000  

     

9.150.000  

  
CMOS 70W, quang thông bộ đèn >= 9800 Lm, hiệu suất quang bộ đèn >= 140Lm/W, IP68, 

IK10, Diming 2-5 cấp, chống xung sét >= 15Kv "       8.780.000        8.780.000  

     

9.650.000  

     

9.650.000  

  
CMOS 75W, quang thông bộ đèn >= 10.500 Lm, hiệu suất quang bộ đèn >= 140Lm/W, IP68, 

IK10, Diming 2-5 cấp, chống xung sét >= 15Kv "       8.900.000        8.900.000  

     

9.800.000  

     

9.800.000  

  
CMOS 80W, quang thông bộ đèn >= 11.200 Lm, hiệu suất quang bộ đèn >= 140Lm/W, IP68, 

IK10, Diming 2-5 cấp, chống xung sét >= 15Kv "       9.550.000        9.550.000  

     

10.500.000  

     

10.500.000  
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CMOS 90W, quang thông bộ đèn >= 12.600 Lm, hiệu suất quang bộ đèn >= 140Lm/W, IP68, 

IK10, Diming 2-5 cấp, chống xung sét >= 15Kv "     10.390.000      10.390.000  

    

11.450.000  

    

11.450.000  

  
CMOS 107W, quang thông bộ đèn >= 14.980 Lm, hiệu suất quang bộ đèn >= 140Lm/W, 
IP68, IK10, Diming 2-5 cấp, chống xung sét >= 15Kv "     11.750.000      11.750.000  

    

12.900.000  

    

12.900.000  

  
CMOS 123W, quang thông bộ đèn >= 17.220 Lm, hiệu suất quang bộ đèn >= 140Lm/W, 
IP68, IK10, Diming 2-5 cấp, chống xung sét >= 15Kv "     13.150.000      13.150.000  

    

14.450.000  

    

14.450.000  

  
CMOS 139W, quang thông bộ đèn >= 19.460 Lm, hiệu suất quang bộ đèn >= 140Lm/W, 
IP68, IK10, Diming 2-5 cấp, chống xung sét >= 15Kv "     13.850.000      13.850.000  

    

15.250.000  

    

15.250.000  

  
CMOS 150W, quang thông bộ đèn >= 21.000 Lm, hiệu suất quang bộ đèn >= 140Lm/W, 
IP68, IK10, Diming 2-5 cấp, chống xung sét >= 15Kv "     14.450.000      14.450.000  

    

15.900.000  

    

15.900.000  

  
CMOS 160W, quang thông bộ đèn >= 22.400 Lm, hiệu suất quang bộ đèn >= 140Lm/W, 
IP68, IK10, Diming 2-5 cấp, chống xung sét >= 15Kv "     14.800.000      14.800.000  

    

16.800.000  

    

16.800.000  

  
CMOS 180W, quang thông bộ đèn >= 25.200 Lm, hiệu suất quang bộ đèn >= 140Lm/W, 

IP68, IK10, Diming 2-5 cấp, chống xung sét >= 15Kv " 0  0  

    

19.500.000  

    

19.500.000  

  
CMOS 200W, quang thông bộ đèn >= 28.000 Lm, hiệu suất quang bộ đèn >= 140Lm/W, 

IP68, IK10, Diming 2-5 cấp, chống xung sét >= 15Kv " 0  0  

    

22.400.000  

    

22.400.000  

4,6 Đèn led chiếu sáng đường phố MFUHAILIGHT KMC: THƯƠNG HIỆU BỘ ĐIỆN THUỘC EU/G7 - BẢO HÀNH: 5 NĂM.     

  
KMC 50W, quang thông bộ đèn >= 7000 Lm, hiệu suất quang bộ đèn >= 140Lm/W, IP66, 

IK08, Diming 2-5 cấp, chống xung sét >= 15Kv đồng/bộ       6.800.000        6.800.000  

     

6.800.000  

     

6.800.000  

  
KMC 60W, quang thông bộ đèn >= 8400 Lm, hiệu suất quang bộ đèn >= 140Lm/W, IP66, 

IK08, Diming 2-5 cấp, chống xung sét >= 15Kv "       7.500.000        7.500.000  

     

7.500.000  

     

7.500.000  

  
KMC 70W, quang thông bộ đèn >= 9800 Lm, hiệu suất quang bộ đèn >= 140Lm/W,  IP66, 

IK08, Diming 2-5 cấp, chống xung sét >= 15Kv "       7.950.000        7.950.000  

     

7.950.000  

     

7.950.000  

  
KMC 75W, quang thông bộ đèn >= 10.500 Lm, hiệu suất quang bộ đèn >= 140Lm/W,  IP66, 

IK08, Diming 2-5 cấp, chống xung sét >= 15Kv "       8.050.000        8.050.000  

     

8.050.000  

     

8.050.000  

  
KMC 80W, quang thông bộ đèn >= 11.200 Lm, hiệu suất quang bộ đèn >= 140Lm/W,  IP66, 

IK08, Diming 2-5 cấp, chống xung sét >= 15Kv "       8.650.000        8.650.000 

     

8.650.000  

     

8.650.000 

  
KMC 90W, quang thông bộ đèn >= 12.600 Lm, hiệu suất quang bộ đèn >= 140Lm/W,  IP66, 

IK08, Diming 2-5 cấp, chống xung sét >= 15Kv "       9.450.000        9.450.000  

     

9.450.000  

     

9.450.000  
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KMC 107W, quang thông bộ đèn >= 14.980 Lm, hiệu suất quang bộ đèn >= 140Lm/W,  

IP66, IK08, Diming 2-5 cấp, chống xung sét >= 15Kv "     10.650.000      10.650.000  

    

10.650.000  

   

10.650.000  

  
KMC 123W, quang thông bộ đèn >= 17.220 Lm, hiệu suất quang bộ đèn >= 140Lm/W,  

IP66, IK08, Diming 2-5 cấp, chống xung sét >= 15Kv "     11.900.000      11.900.000  

    

11.900.000  

   

11.900.000  

  
KMC 139W, quang thông bộ đèn >= 19.460 Lm, hiệu suất quang bộ đèn >= 140Lm/W,  

IP66, IK08, Diming 2-5 cấp, chống xung sét >= 15Kv "     12.550.000      12.550.000  

    

12.550.000  

   

12.550.000  

  
KMC 150W, quang thông bộ đèn >= 21.000 Lm, hiệu suất quang bộ đèn >= 140Lm/W,  

IP66, IK08, Diming 2-5 cấp, chống xung sét >= 15Kv "     13.150.000      13.150.000  

    

13.150.000  

   

13.150.000  

  
KMC 160W, quang thông bộ đèn >= 22.400 Lm, hiệu suất quang bộ đèn >= 140Lm/W,  

IP66, IK08, Diming 2-5 cấp, chống xung sét >= 15Kv "     13.600.000      13.600.000  

    

13.600.000  

   

13.600.000  

4,7 Đèn led trang trí sân vườn MFUHAILIGHT GL: THƯƠNG HIỆU BỘ ĐIỆN THUỘC EU/G7     

  GL01, công suất 30W - 50W, IP66, chống xung sét 10Kv, Diming 2-5 cấp, bảo hành 3 năm 
đồng/bộ       9.400.000        9.400.000  

     

10.340.000  

     

10.340.000  

  GL01, công suất 55W - 80W, IP66, chống xung sét 10Kv, Diming 2-5 cấp, bảo hành 3 năm 
"     10.400.000      10.400.000  

    

11.440.000  

    

11.440.000  

  GL02, công suất 30W - 50W, IP66, chống xung sét 10Kv, Diming 2-5 cấp, bảo hành 3 năm 
"       7.080.000        7.080.000  

     

7.800.000  

     

7.800.000  

  GL02, công suất 55W - 80W, IP66, chống xung sét 10Kv, Diming 2-5 cấp, bảo hành 3 năm 
"       8.000.000        8.000.000  

     

8.800.000  

     

8.800.000  

  GL03, công suất 30W - 50W, IP66, chống xung sét 10Kv, Diming 2-5 cấp, bảo hành 3 năm 
"       9.600.000        9.600.000  

     

10.560.000  

     

10.560.000  

  GL03, công suất 55W - 80W, IP66, chống xung sét 10Kv, Diming 2-5 cấp, bảo hành 3 năm 
"     10.500.000      10.500.000  

    

11.550.000  

    

11.550.000  

  GL06, công suất 30W - 50W, IP66, chống xung sét 10Kv, Diming 2-5 cấp, bảo hành 3 năm 
"     10.900.000      10.900.000  

    

11.990.000  

    

11.990.000  

  GL06, công suất 55W - 80W, IP66, chống xung sét 10Kv, Diming 2-5 cấp, bảo hành 3 năm 
"     11.400.000      11.400.000  

    

12.540.000  

    

12.540.000  

  GL07, công suất 30W - 50W, IP66, chống xung sét 10Kv, Diming 2-5 cấp, bảo hành 3 năm 
"       7.600.000        7.600.000  

     

8.360.000  

     

8.360.000  

  GL07, công suất 55W - 80W, IP66, chống xung sét 10Kv, Diming 2-5 cấp, bảo hành 3 năm 
"       8.300.000        8.300.000  

     

9.130.000  

     

9.130.000  
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  GL08, công suất 30W - 50W, IP66, chống xung sét 10Kv, Diming 2-5 cấp, bảo hành 3 năm " 
      7.700.000        7.700.000  

     

8.470.000  

     

8.470.000  

  GL08, công suất 55W - 80W, IP66, chống xung sét 10Kv, Diming 2-5 cấp, bảo hành 3 năm 
"       8.400.000        8.400.000  

     

9.240.000  

     

9.240.000  

  GL09, công suất 30W - 50W, IP66, chống xung sét 10Kv, Diming 2-5 cấp, bảo hành 3 năm 
"       7.800.000        7.800.000  

     

8.580.000  

     

8.580.000  

  GL09, công suất 55W - 80W, IP66, chống xung sét 10Kv, Diming 2-5 cấp, bảo hành 3 năm 
"       8.500.000        8.500.000  

     

9.350.000  

     

9.350.000  

  GL10, công suất 30W - 50W, IP66, chống xung sét 10Kv, Diming 2-5 cấp, bảo hành 3 năm 
"       8.000.000        8.000.000  

     

8.800.000  

     

8.800.000  

  GL10, công suất 55W - 80W, IP66, chống xung sét 10Kv, Diming 2-5 cấp, bảo hành 3 năm 
"       9.000.000        9.000.000  

     

9.900.000  

     

9.900.000  

4,8 Đèn led trang trí thảm cỏ MFUHAILIGHT: CHIP LED CREE-USA, Bảo hành: 2 năm ( www.mfuhailight.com)     

  FL17, công suất 5W - 15W, thân bằng hợp kim nhôm đúc, IP66, IK08 
đồng/bộ       4.720.000        4.720.000  

     

4.720.000  

     

4.720.000  

  FL18, công suất 5W - 15W, thân bằng hợp kim nhôm đúc, IP66, IK08 
"       3.880.000        3.880.000  

     

3.880.000  

     

3.880.000  

  FL19, công suất 5W - 15W, thân bằng hợp kim nhôm đúc, IP66, IK08 
"       3.950.000        3.950.000  

     

3.950.000  

     

3.950.000  

  FL20, công suất 5W - 15W, thân bằng hợp kim nhôm đúc, IP66, IK08 
"       3.750.000        3.750.000  

     

3.750.000  

     

3.750.000  

4,9 Đèn led âm đất MFUHAILIGHT: CHIP LED CREE-USA, Bảo hành: 2 năm ( www.mfuhailight.com)     

  MF-UG-8A - 3W, ánh sáng đơn sắc hoặc đổi màu tự động, IP67. 
đồng/bộ       2.300.000        2.300.000  

     

2.300.000  

     

2.300.000  

  MF-UG-8B - 6W, ánh sáng đơn sắc hoặc đổi màu tự động, IP67. 
"       2.500.000        2.500.000  

     

2.500.000  

     

2.500.000  

  MF-UG-8C - 12W, ánh sáng đơn sắc hoặc đổi màu tự động, IP67. 
"       3.000.000        3.000.000  

     

3.000.000  

     

3.000.000  

  MF-UG-8D - 24W, ánh sáng đơn sắc hoặc đổi màu tự động, IP67. 
"       3.400.000        3.400.000  

     

3.400.000  

     

3.400.000  

  MF-UG-8E - 36W, ánh sáng đơn sắc hoặc đổi màu tự động, IP67. 
"       3.700.000        3.700.000  

     

3.700.000  

     

3.700.000  
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  MF-UG-6A - 5W, ánh sáng đơn sắc hoặc đổi màu tự động, IP67. 
"       2.450.000        2.450.000  

     

2.450.000  

     

2.450.000  

  MF-UG-6B - 12W, ánh sáng đơn sắc hoặc đổi màu tự động, IP67. 
"       2.850.000        2.850.000  

     

2.850.000  

     

2.850.000  

  MF-UG-6C - 24W, ánh sáng đơn sắc hoặc đổi màu tự động, IP67. 
"       3.150.000        3.150.000  

     

3.150.000  

     

3.150.000  

  MF-UG-6D - 36W, ánh sáng đơn sắc hoặc đổi màu tự động, IP67. 
"       3.600.000        3.600.000  

     

3.600.000  

     

3.600.000  

  MF-UG-5A - 5W, ánh sáng đơn sắc hoặc đổi màu tự động, IP67. 
"       2.300.000        2.300.000  

     

2.300.000  

     

2.300.000  

  MF-UG-5B - 9W, ánh sáng đơn sắc hoặc đổi màu tự động, IP67. 
"       2.900.000        2.900.000  

     

2.900.000  

     

2.900.000  

  MF-UG-5C - 15W, ánh sáng đơn sắc hoặc đổi màu tự động, IP67. 
"       3.100.000        3.100.000  

     

3.100.000  

     

3.100.000  

  MF-UG-5D - 24W, ánh sáng đơn sắc hoặc đổi màu tự động, IP67. 
"       3.500.000        3.500.000  

     

3.500.000  

     

3.500.000  

  MF-UG-5E - 48W, ánh sáng đơn sắc hoặc đổi màu tự động, IP67. 
"       3.900.000        3.900.000  

     

3.900.000  

     

3.900.000  

  MF-UG-2TA - 6W, ánh sáng đơn sắc, IP67. 
"       2.550.000        2.550.000  

     

2.550.000  

     

2.550.000  

  MF-UG-2TB - 8W, ánh sáng đơn sắc, IP67. 
"       2.700.000        2.700.000  

     

2.700.000  

     

2.700.000  

  MF-UG-2TB - 12W, ánh sáng đơn sắc, IP67. 
"       2.850.000        2.850.000  

     

2.850.000  

     

2.850.000  

  MF-UG-33 - 12W, ánh sáng đơn sắc, IP67. 
"       2.750.000        2.750.000  

     

2.750.000  

     

2.750.000  

  MF-UG-33 - 20W, ánh sáng đơn sắc, IP67. 
"       2.850.000        2.850.000  

     

2.850.000  

     

2.850.000  

4,10 Đèn led ÂM NƯỚC MFUHAILIGHT: CHIP LED CREE - USA, BẢO HÀNH : 2 NĂM. 
    

  MF-UW-9A - 9W, ánh sáng đơn sắc hoặc đổi màu tự động, IP68. 
đồng/bộ       3.100.000        3.100.000  

     

3.100.000  

     

3.100.000  

  MF-UW-9B - 12W, ánh sáng đơn sắc hoặc đổi màu tự động, IP68. 
"       3.300.000        3.300.000  

     

3.300.000  

     

3.300.000  
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  MF-UW-9C - 18W, ánh sáng đơn sắc hoặc đổi màu tự động, IP68. 
"       3.500.000        3.500.000  

     

3.500.000  

     

3.500.000  

  MF-UW-10C - 12W, ánh sáng đơn sắc hoặc đổi màu tự động, IP68. 
"       3.250.000        3.250.000  

     

3.250.000  

     

3.250.000  

  MF-UW-10D - 24W, ánh sáng đơn sắc hoặc đổi màu tự động, IP68. 
"       3.800.000        3.800.000  

     

3.800.000  

     

3.800.000  

  MF-UW-11B - 12W, ánh sáng đơn sắc hoặc đổi màu tự động, IP68. 
"       3.600.000        3.600.000  

     

3.600.000  

     

3.600.000  

  MF-UW-11C - 24W, ánh sáng đơn sắc hoặc đổi màu tự động, IP68. 
"       3.950.000        3.950.000  

     

3.950.000  

     

3.950.000  

4,11 ĐÈN LED ÂM VÁCH / BẬC THANG MFUHAILIGHT: CHIP LED CREE - USA, BẢO HÀNH : 1 NĂM.     

  MF-W01A - 1W, ánh sáng đơn sắc, IP67 
đồng/bộ         870.000           870.000  

        

870.000  

        

870.000  

  MF-W01B - 3W, ánh sáng đơn sắc, IP67 
"         970.000           970.000  

        

970.000  

        

970.000  

  MF-W02A - 1W, ánh sáng đơn sắc, IP67 
"         850.000           850.000  

        

850.000  

        

850.000  

  MF-W02B - 3W, ánh sáng đơn sắc, IP67 
"         950.000           950.000  

        

950.000  

        

950.000  

  MF-W03C - 1W, ánh sáng đơn sắc, IP67 
"       1.300.000        1.300.000  

     

1.300.000  

     

1.300.000  

  MF-W03D - 3W, ánh sáng đơn sắc, IP67 
"       1.450.000        1.450.000  

     

1.450.000  

     

1.450.000  

4,12 Đèn pha led MFUHAILIGHT F328: THƯƠNG HIỆU BỘ ĐIỆN THUỘC EU/G7, BẢO HÀNH: 5 NĂM     

  
F328 - 70W,  quang thông bộ đèn >= 8400 Lm, hiệu suất quang bộ đèn >= 120Lm/W, 

IP66,IK08, Diming 2-5 cấp, chống xung sét >= 15Kv đồng/bộ       8.300.000        8.300.000  

     

8.300.000  

     

8.300.000  

  
F328 - 80W,  quang thông bộ đèn >= 9600 Lm, hiệu suất quang bộ đèn >= 120Lm/W,  

IP66,IK08, Diming 2-5 cấp, chống xung sét >= 15Kv "       8.600.000        8.600.000  

     

8.600.000  

     

8.600.000  

  
F328 - 90W,  quang thông bộ đèn >= 10,800 Lm, hiệu suất quang bộ đèn >= 120Lm/W,  

IP66,IK08, Diming 2-5 cấp, chống xung sét >= 15Kv "       8.900.000        8.900.000  

     

8.900.000  

     

8.900.000  
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F328 - 100W,  quang thông bộ đèn >= 12.000 Lm, hiệu suất quang bộ đèn >= 120Lm/W,  

IP66,IK08, Diming 2-5 cấp, chống xung sét >= 15Kv "     10.100.000      10.100.000  

    

10.100.000  

   

10.100.000  

  
F328 - 120W,  quang thông bộ đèn >= 14.400 Lm, hiệu suất quang bộ đèn >= 120Lm/W,  

IP66,IK08, Diming 2-5 cấp, chống xung sét >= 15Kv "     11.000.000      11.000.000  

    

11.000.000  

   

11.000.000  

  
F328 - 150W, quang thông bộ đèn >= 18.000 Lm, hiệu suất quang bộ đèn >= 120Lm/W,  

IP66,IK08, Diming 2-5 cấp, chống xung sét >= 15Kv "     12.000.000      12.000.000  

    

12.000.000  

   

12.000.000  

  
F328 - 180W, quang thông bộ đèn >= 21.600 Lm, hiệu suất quang bộ đèn >= 120Lm/W,  

IP66,IK08, Diming 2-5 cấp, chống xung sét >= 15Kv "     12.600.000      12.600.000  

    

12.600.000  

   

12.600.000  

  
F328 - 200W, quang thông bộ đèn >= 24.000 Lm, hiệu suất quang bộ đèn >= 120Lm/W,  

IP66,IK08, Diming 2-5 cấp, chống xung sét >= 15Kv "     13.100.000      13.100.000  

    

13.100.000  

   

13.100.000  

  
F328 - 240W, quang thông bộ đèn >= 28.800 Lm, hiệu suất quang bộ đèn >= 120Lm/W,  

IP66,IK08, Diming 2-5 cấp, chống xung sét >= 15Kv "     15.200.000      15.200.000  

    

15.200.000  

   

15.200.000  

  
F328 - 280W, quang thông bộ đèn >= 33.600 Lm, hiệu suất quang bộ đèn >= 120Lm/W,  

IP66,IK08, Diming 2-5 cấp, chống xung sét >= 15Kv "     15.900.000      15.900.000  

    

15.900.000  

   

15.900.000  

  
F328 - 330W, quang thông bộ đèn >= 39.600 Lm, hiệu suất quang bộ đèn >= 120Lm/W,  

IP66,IK08, Diming 2-5 cấp, chống xung sét >= 15Kv "     17.300.000      17.300.000  

    

17.300.000  

   

17.300.000  

  
F328 - 400W, quang thông bộ đèn >= 48.000 Lm, hiệu suất quang bộ đèn >= 120Lm/W, 

IP66, Diming 2-5 cấp, chống xung sét >= 15Kv "     29.000.000      29.000.000  

    

29.000.000  

   

29.000.000  

  
F328 - 500W, quang thông bộ đèn >= 60.000 Lm, hiệu suất quang bộ đèn >= 120Lm/W, 

IP66, Diming 2-5 cấp, chống xung sét >= 15Kv "     31.000.000      31.000.000  

    

31.000.000  

   

31.000.000  

4,13 ĐÈN PHA LED MFUHAILIGHT F326: THƯƠNG HIỆU BỘ ĐIỆN THUỘC EU/G7 - BẢO HÀNH: 5 NĂM.     

  
F326 - 280W, quang thông bộ đèn >= 33.600 Lm, hiệu suất quang bộ đèn >= 120Lm/W, 

IP66,IK08, Diming 2-5 cấp, chống xung sét >= 15Kv 
đồng/bộ     16.100.000      16.100.000  

    

16.100.000  

   

16.100.000  

  
F326 - 330W, quang thông bộ đèn >= 39.600 Lm, hiệu suất quang bộ đèn >= 120Lm/W, 

IP66,IK08, Diming 2-5 cấp, chống xung sét >= 15Kv "     17.500.000      17.500.000  

    

17.500.000  

   

17.500.000  
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F326 - 400W, quang thông bộ đèn >= 48.000 Lm, hiệu suất quang bộ đèn >= 120Lm/W, 

IP66,IK08, Diming 2-5 cấp, chống xung sét >= 15Kv "     32.000.000      32.000.000  

    

32.000.000  

   

32.000.000  

  
F326 - 450W, quang thông bộ đèn >= 54.000 Lm, hiệu suất quang bộ đèn >= 120Lm/W, 

IP66,IK08, Diming 2-5 cấp, chống xung sét >= 15Kv "     33.000.000      33.000.000  

    

33.000.000  

   

33.000.000  

  
F326 - 500W, quang thông bộ đèn >= 60.000 Lm, hiệu suất quang bộ đèn >= 120Lm/W, 

IP66,IK08, Diming 2-5 cấp, chống xung sét >= 15Kv "     34.000.000      34.000.000  

    

34.000.000  

   

34.000.000  

  
F326 - 600W, quang thông bộ đèn >= 72.000 Lm, hiệu suất quang bộ đèn >= 120Lm/W, 

IP66,IK08, Diming 2-5 cấp, chống xung sét >= 15Kv "     35.000.000      35.000.000  

    

35.000.000  

   

35.000.000  

  
F326 - 800W, quang thông bộ đèn >= 96.000 Lm, hiệu suất quang bộ đèn >= 120Lm/W, 

IP66,IK08, Diming 2-5 cấp, chống xung sét >= 15Kv 
"     40.000.000      40.000.000  

    

40.000.000  

   

40.000.000  

  
F326 - 1000W, quang thông bộ đèn >= 120.000 Lm, hiệu suất quang bộ đèn >= 120Lm/W, 

IP66,IK08, Diming 2-5 cấp, chống xung sét >= 15Kv "     42.000.000      42.000.000  

    

42.000.000  

   

42.000.000  

4,14 
ĐÈN PHA LED MFUHAILIGHT F310: THƯƠNG HIỆU BỘ ĐIỆN THUỘC EU/G7, 

BẢO HÀNH: 5 NĂM.   

 

        

  
F310 - 30W,  quang thông bộ đèn >= 3600 Lm, hiệu suất quang bộ đèn >= 120Lm/W, 

Diming 2-5 cấp, chống xung sét >= 15Kv đồng/bộ       6.900.000        6.900.000  

     

6.900.000  

     

6.900.000  

  
F310 - 40W,  quang thông bộ đèn >= 4800 Lm, hiệu suất quang bộ đèn >= 120Lm/W, 

Diming 2-5 cấp, chống xung sét >= 15Kv "       7.100.000        7.100.000  

     

7.100.000  

     

7.100.000  

  
F310 - 50W,  quang thông bộ đèn >= 6000 Lm, hiệu suất quang bộ đèn >= 120Lm/W, 

Diming 2-5 cấp, chống xung sét >= 15Kv "       7.300.000        7.300.000  

     

7.300.000  

     

7.300.000  

  
F310 - 60W,  quang thông bộ đèn >= 7200 Lm, hiệu suất quang bộ đèn >= 120Lm/W, 

Diming 2-5 cấp, chống xung sét >= 15Kv "       7.700.000        7.700.000  

     

7.700.000  

     

7.700.000  

  
F310 - 70W,  quang thông bộ đèn >= 8400 Lm, hiệu suất quang bộ đèn >= 120Lm/W, 

Diming 2-5 cấp, chống xung sét >= 15Kv "       7.900.000        7.900.000  

     

7.900.000  

     

7.900.000  

  
F310 - 80W,  quang thông bộ đèn >= 9600 Lm, hiệu suất quang bộ đèn >= 120Lm/W, 

Diming 2-5 cấp, chống xung sét >= 15Kv "       8.200.000        8.200.000  

     

8.200.000  

     

8.200.000  

  
F310 - 90W,  quang thông bộ đèn >= 10.800 Lm, hiệu suất quang bộ đèn >= 120Lm/W, 

Diming 2-5 cấp, chống xung sét >= 15Kv "       8.500.000        8.500.000  

     

8.500.000  

     

8.500.000  
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F310 - 100W,  quang thông bộ đèn >= 12.000 Lm, hiệu suất quang bộ đèn >= 120Lm/W, 

Diming 2-5 cấp, chống xung sét >= 15Kv "       9.200.000        9.200.000  

     

9.200.000  

     

9.200.000  

  
F310 - 120W,  quang thông bộ đèn >= 14.400 Lm, hiệu suất quang bộ đèn >= 120Lm/W, 

Diming 2-5 cấp, chống xung sét >= 15Kv "     10.000.000      10.000.000  

    

10.000.000  

   

10.000.000  

4,15 Đèn cao áp MFUHAILIGHT: Hàng liên doanh - Bảo hành 12 tháng. Bộ điện MFUHAILIGHT + Bóng Osram TQ (www.mfuhailight.com)  

  Đèn cao áp MFUHAILIGHT 22-70w Sodium 220V 
đồng/bộ       2.200.000        2.200.000  

     

2.200.000  

     

2.200.000  

  Đèn cao áp MFUHAILIGHT 22-150w Sodium 220V 
"       2.500.000        2.500.000  

     

2.500.000  

     

2.500.000  

  Đèn cao áp MFUHAILIGHT 22 -250w Sodium 220V 
"       2.750.000        2.750.000  

     

2.750.000  

     

2.750.000  

  Đèn cao áp MFUHAILIGHT 268 - 150w Sodium , 220V 
"       2.800.000        2.800.000  

     

2.800.000  

     

2.800.000  

  Đèn cao áp MFUHAILIGHT 268-250w Sodium 220V 
"       3.050.000        3.050.000  

     

3.050.000  

     

3.050.000  

  Đèn cao áp MFUHAILIGHT 338-250w Sodium 220V 
"       3.250.000        3.250.000  

     

3.250.000  

     

3.250.000  

4,16 Trụ trang trí sân vườn MFUHAILIGHT: Đế, thân bằng gang đúc, sơn trang trí bên ngoài. Chùm bằng hợp kim nhôm đúc,  

sơn trang trí bên ngoài. Bảo hành 24 tháng (www.mfuhailight.com)     

  Cột sân vườn  MFUHAILIGHT FH09-CH- HOA LÁ/ 4 Cầu Ø300- Bóng LED 9w 
đồng/trụ       6.061.000        6.061.000  

     

7.270.000  

     

7.270.000  

  Cột sân vườn  MFUHAILIGHT FH09-CH- HOA LÁ/ 5 Cầu Ø300- Bóng LED 9w 
"       6.545.000        6.545.000  

     

7.850.000  

     

7.850.000  

  Cột sân vườn  MFUHAILIGHT FH02-CH-HOA LÁ 4/Ø300- Bóng LED 9w 
"       5.940.000        5.940.000  

     

7.120.000  

     

7.120.000  

  Cột sân vườn  MFUHAILIGHT FH02- CH- HOA LÁ/5 Cầu Ø300- Bóng LED 9w 
"       6.424.000        6.424.000  

     

7.700.000  

     

7.700.000  

  Cột sân vườn  MFUHAILIGHT FH06/FHL003- Bóng LED 9w 
"     12.705.000      12.705.000  

    

15.250.000  

   

15.250.000  

  Cột sân vườn  MFUHAILIGHT FH 06/ FH 989- Bóng LED 30w 
"     10.285.000      10.285.000  

    

12.340.000  

   

12.340.000  
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  Cột sân vườn  MFUHAILIGHT FH 06/CH-01-2/FHL003- Bóng LED 30w 
"     12.221.000      12.221.000  

    

14.660.000  

   

14.660.000  

  Cột sân vườn  MFUHAILIGHT FH06/CH-01-4/FHL005- Bóng LED 9w 
"     15.125.000      15.125.000  

    

18.150.000  

   

18.150.000  

  Cột sân vườn  MFUHAILIGHT FH06/CH-04-4/FHL005- Bóng LED 9w 
"     15.235.000      15.235.000  

    

18.280.000  

   

18.280.000  

  Cột sân vườn  MFUHAILIGHT FH06/CH04-4/Ø400- Bóng LED 9w 
"     10.395.000      10.395.000  

    

12.470.000  

   

12.470.000  

  Cột sân vườn  MFUHAILIGHT FH06/CH-08-4/Ø300- Bóng LED 9w 
"       9.790.000        9.790.000  

    

11.740.000  

   

11.740.000  

  Cột sân vườn  MFUHAILIGHT FH06/CH-08-4/Ø400- Bóng LED 9w 
"     10.395.000      10.395.000  

    

12.470.000  

   

12.470.000  

  Cột sân vườn  MFUHAILIGHT FH06/CH-08-4/FHL005- Bóng LED 9w 
"     15.345.000      15.345.000  

    

18.400.000  

   

18.400.000  

  Cột sân vườn  MFUHAILIGHT FH06/CH-09-1/FHL004- Bóng LED 30w 
"     14.575.000      14.575.000  

    

17.490.000  

   

17.490.000  

  Cột sân vườn MFUHAILIGHT FH06/CH-09-2-FHL004- Bóng LED 30w 
"     18.865.000      18.865.000  

    

22.640.000  

   

22.640.000  

  Cột sân vườn  MFUHAILIGHT FH07/FHL003- Bóng LED 30w 
"     15.070.000      15.070.000  

    

18.080.000  

   

18.080.000  

  Cột sân vườn  MFUHAILIGHT FH07/ CON MẮT- Bóng LED 30w 
"     11.495.000      11.495.000  

    

13.790.000  

   

13.790.000  

  Cột sân vườn  MFUHAILIGHT FH07/ CH-01-2/FHL003- Bóng LED 30w 
"     13.365.000      13.365.000  

    

16.040.000  

   

16.040.000  

  Cột sân vườn  MFUHAILIGHT FH07/ CH-01-4/FHL005- Bóng LED 9w 
"     16.445.000      16.445.000  

    

19.730.000  

   

19.730.000  

  Cột sân vườn  MFUHAILIGHT FH07/ CH-04-4/FHL005- Bóng LED 9w 
"     16.500.000      16.500.000  

    

19.800.000  

   

19.800.000  

  Cột sân vườn  MFUHAILIGHT FH07/ CH-04-4/Ø400- Bóng LED 9w 
"     11.605.000      11.605.000  

    

13.930.000  

   

13.930.000  

  Cột sân vườn  MFUHAILIGHT FH07/ CH-06-5/Ø300- Bóng LED 9w 
"     10.615.000      10.615.000  

    

12.740.000  

   

12.740.000  

  Cột sân vườn  MFUHAILIGHT FH07/ CH-08-4/FHL005- Bóng LED 9w 
"     16.115.000      16.115.000  

    

19.330.000  

   

19.330.000  
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  Cột sân vườn  MFUHAILIGHT FH07/ CH-08-4/Ø400- Bóng LED 9w 
"     11.495.000      11.495.000  

    

13.790.000  

   

13.790.000  

  Cột sân vườn  MFUHAILIGHT FH07/ CH-09-1/FHL004- Bóng LED 9w 
"     15.400.000      15.400.000  

    

18.480.000  

   

18.480.000  

  Cột sân vườn  MFUHAILIGHT FH07/ CH-09-2/FHL004- Bóng LED 30w 
"     19.635.000      19.635.000  

    

23.560.000  

   

23.560.000  

  Cột sân vườn  MFUHAILIGHT FH05B/CH-04-4/FHL005- Bóng LED 9w 
"     17.930.000      17.930.000  

    

21.500.000  

   

21.500.000  

  Cột sân vườn  MFUHAILIGHT FH05B/CH-04-4/Ø400- Bóng LED 9w 
"     13.200.000      13.200.000  

    

15.840.000  

   

15.840.000  

  Cột sân vườn  MFUHAILIGHT FH05B/CH-07-4/FHL005- Bóng LED 9w 
"     19.030.000      19.030.000  

    

22.840.000  

   

22.840.000  

  Cột sân vườn  MFUHAILIGHT FH05B/CH-07-4/Ø400- Bóng LED 9w 
"     14.883.000      14.883.000  

    

17.850.000  

   

17.850.000  

  Cột sân vườn  MFUHAILIGHT FH-05B/CH-01-4/FHL005- Bóng LED 9w 
"     18.029.000      18.029.000  

    

21.600.000  

   

21.600.000  

  Cột sân vườn  MFUHAILIGHT FH-05B/CH-01-4/Ø400- Bóng LED 9w 
"     14.520.000      14.520.000  

    

17.400.000  

   

17.400.000  

  Cột sân vườn  MFUHAILIGHT FH-05B/CH-01-4/Hoa sen- Bóng LED 9w 
"     16.390.000      16.390.000  

    

19.650.000  

   

19.650.000  

  Cột sân vườn MFUHAILIGHT FH-05B/CH-09-1/FHL004- Bóng LED 30w 
"     16.698.000      16.698.000  

    

20.040.000  

   

20.040.000  

  Cột sân vườn M FUHAILIGHT FH-05B/CH-09-2/FHL004- Bóng LED 30w 
"     20.812.000      20.812.000  

    

24.970.000  

   

24.970.000  

  

Cột sân vườn  MFUHAILIGHT FH07/ CH-04-5- Cầu hoa sen - Bóng LED 9w 

   -Đế cột MFUHAIlight FH-07 bàng gang đúc 

   -Thân bằng nhôm định hình Ø108mm, chùm hợp kim nhôm. 

   -Sơn trang trí bên ngoài. 
"     13.750.000      13.750.000  

    

16.500.000  

   

16.500.000  

  Đế cột  MFUHAILIGHT FH-05B-  Cao 1,60m- Bao chân trụ đèn chiếu sáng 
đồng/đế       8.250.000        8.250.000  

     

9.900.000  

     

9.900.000  

  Đế cột MFUHAILIGHT FH-03: Cao 1,78m- Bao chân trụ đèn chiếu sáng 
"       9.515.000        9.515.000  

    

11.400.000  

   

11.400.000  
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  Đế cột MFUHAILIGHT FH-03RM: Cao 1,5m -  Bao chân trụ đèn chiếu sáng 
"     12.100.000      12.100.000  

    

14.520.000  

   

14.520.000  

  Đế cột MFUHAILIGHT FH-01B: Cao 2,2m- Bao chân trụ đèn chiếu sáng 
"     12.782.000      12.782.000  

    

15.330.000  

   

15.330.000  

  Đế cột MFUHAILIGHT FH-01C Sư tử : Cao 2,1m- Bao chân trụ đèn chiếu sáng 
"     13.860.000      13.860.000  

    

16.630.000  

   

16.630.000  

  Đế cột MFUHAILIGHT FH-01C Sư tử: Cao 2,9m- Bao chân trụ đèn chiếu sáng 
"     15.521.000      15.521.000  

    

18.630.000  

   

18.630.000  

  Tay chùm trang trí MFUHAILIGHT CH-08 (không cầu) 
đ/cái         484.000           484.000  

        

580.000  

        

580.000  

  Thân chùm MFUHAILIGHT CH-08 (không cầu) 
đ/cái         506.000           506.000  

        

607.000  

        

607.000  

  
Cột sân vườn MFUHAIlight FH-21( dùng lắp đèn trang trí LED GL) 
- Thân bằng nhôm cao 3.9m. 

- Sơn trang trí bằng 2 lớp sơn đặc biệt, bền màu, độ bám cao. đồng/trụ       4.600.000        4.600.000  

     

5.520.000  

     

5.520.000  

  
Cột sân vườn MFUHAIlight FH-26 ( dùng lắp đèn trang trí LED GL) 
- Thân bằng thép mạ kẽm nhúng nóng cao 3.55m. 

- Sơn trang trí bên ngoài bằng 2 lớp sơn đặc biệt, bền màu, độ bám cao. "       3.800.000        3.800.000  

     

4.560.000  

     

4.560.000  

  

Trụ trang trí MFUHAILIGHT FH10 (dùng lắp đèn trang trí LED GL) 

- Thân bằng gang đúc. 

- Sơn trang trí bên ngoài 2 lớp, bền màu, độ bám dính tốt. "       6.800.000        6.800.000  

     

8.160.000  

     

8.160.000  

  

Trụ trang trí MFUHAILIGHT FH11 (dùng lắp đèn trang trí LED GL) 

- Thân bằng gang đúc. 

- Sơn trang trí bên ngoài 2 lớp, bền màu, độ bám dính tốt. "       7.900.000        7.900.000  

     

9.480.000  

     

9.480.000  

  

Trụ trang trí MFUHAILIGHT FH12 (dùng lắp đèn trang trí LED GL) 

- Thân trụ bằng thép mạ kẽm nhúng nóng. 

- Đế trụ bằng gang đúc. 

- Sơn trang trí bên ngoài 2 lớp, bền màu, độ bám dính tốt. "       6.750.000        6.750.000  

     

8.100.000  

     

8.100.000  

4,17 Trụ đèn chiếu sáng MFUHAILIGHT (wwww.mfuhailight.com) 
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Cột Đèn Chiếu Sáng MFUHAILIGHT: Bát giác 6m liền cần đơn; D=150; dày=3mm; vươn 

=1,2m;  Mặt bích 375*375*10mm, 4 gân tăng cường lực dày 6mm, mạ kẽm nhúng nóng+ 

Bản lề cửa cột đ/cột 0  0  

     

5.200.000  

     

5.200.000  

  

Cột Đèn Chiếu Sáng MFUHAILIGHT: Bát giác 7m liền cần đơn; D=150; dày=3mm; vươn 

=1,2m;  Mặt bích 375*375*10mm, 4 gân tăng cường lực dày 6mm, mạ kẽm nhúng nóng+ 

Bản lề cửa cột đ/cột       4.510.000        4.510.000  

     

5.860.000  

     

5.860.000  

  

Cột Đèn Chiếu Sáng MFUHAILIGHT: Bát giác 7m  cần rời đôi ;D=150; dày=3mm; vươn 

=1,2m; Mặt bích 375*375*10mm, 4 gân tăng cường lực dày 6mm, mạ kẽm nhúng nóng+ 

Bản lề cửa cột "       4.807.000        4.807.000  

     

6.250.000  

     

6.250.000  

  

Cột Đèn Chiếu Sáng MFUHAILIGHT: Bát giác 8m liền cần đơn;D=150; dày=3mm; vươn 

=1,2m; Mặt bích 375*375*10mm, 4 gân tăng cường lực dày 6mm, mạ kẽm nhúng nóng+ 

Bản lề cửa cột "       4.735.500        4.735.500  

     

6.150.000  

     

6.150.000  

  

Cột Đèn Chiếu Sáng MFUHAILIGHT: Bát giác 8m cần rời đôi; D=150;dày=3mm; vươn 

=1,2m; Mặt bích 375*375*10mm, 4 gân tăng cường lực dày 6mm mạ kẽm nhúng nóng+ 

Bản lề cửa cột "       5.219.500        5.219.500  

     

6.780.000  

     

6.780.000  

  

Cột Đèn Chiếu Sáng MFUHAILIGHT: Bát giác 9m liền cần đơn;D=156;dày=4mm; vươn 

=1,5m; Mặt bích 400*400*12mm, 4 gân tăng cường lực dày 6mm, mạ kẽm nhúng nóng+ 

Bản lề cửa cột "       6.545.000        6.545.000  

     

8.500.000  

     

8.500.000  

  

Cột Đèn Chiếu Sáng: MFUHAILIGHT Bát giác 9m cần rời đôi;D=156;dày=4mm; vươn 

=1,5m; Mặt bích 400*400*12mm, 4 gân tăng cường lực dày 6mm, mạ kẽm nhúng nóng+ 

Bản lề cửa cột "       6.721.000        6.721.000  

     

8.730.000  

     

8.730.000  

  

Cột Đèn Chiếu Sáng MFUHAILIGHT: Bát giác10m liền cần đơn;D=164;dày = 4mm; vươn 

=1,5m; Mặt bích 400*400*12mm, 4 gân tăng cường lực dày 6mm, mạ kẽm nhúng nóng+ 

Bản lề cửa cột "       7.194.000        7.194.000  

     

9.350.000  

     

9.350.000  

  

Cột đèn chiếu sáng MFUHAILIGHT tròn côn cao 6m lắp đế gang (1,558m) gồm:  

 - Thân trụ tròn côn cao 4,442m; đường kính góc 86/164mm, dày 4mm. Ống nối 

D78x500x3mm. Ống nối D140mm, cao 1.8m, dày 4mm. Đế phụ D158mm, cao 1.2m, dày 

4mm. Đế phụ 420x420x12mm + gân tăng cường dày 6mm (tâm bulon 340x340mm, vát góc 

đế). 

 - Cần đèn đơn STK gồm thân cần tròn côn cao 2m, D70/842mm, dày 3mm + D60x3mm, 

vươn 1.5m + D42x2mm + đai vòng trang trí + cầu Inox D120mm. 

 - Mạ kẽm nhúng nóng. "       8.800.000        8.800.000  

    

11.450.000  

   

11.450.000  
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Cột đèn chiếu sáng MFUHAILIGHT tròn côn cao 6m lắp đế gang (1,558m) gồm:  

 - Thân trụ tròn côn cao 4,442m; đường kính góc 86/164mm, dày 4mm. Ống nối 

D78x500x3mm. Ống nối D140mm, cao 1.8m, dày 4mm. Đế phụ D158mm, cao 1.2m, dày 

4mm. Đế phụ 420x420x12mm + gân tăng cường dày 6mm (tâm bulon 340x340mm, vát góc 

đế). 

 - Cần đèn đôi STK gồm thân cần tròn côn cao 2m, D70/842mm, dày 3mm + D60x3mm, 

vươn 1.5m + D42x2mm + đai vòng trang trí + cầu Inox D120mm (180 độ). 

 - Mạ kẽm nhúng nóng. "       9.350.000        9.350.000  

    

12.160.000  

   

12.160.000  

  

Cột Đèn Chiếu Sáng MFUHAILIGHT: Bát giác10m cần rời đôi;D=164;dày= 4mm; vươn 

=1,5m; Mặt bích 400*400*12mm, 4 gân tăng cường lực dày 6mm, mạ kẽm nhúng nóng+ 

Bản lề cửa cột "       7.436.000        7.436.000  

     

9.650.000  

     

9.650.000  

  

Cột Đèn Chiếu Sáng MFUHAILIGHT: 9m (bát giác / Tròn  côn) cần đèn đơn kiểu mẫu 

 - Thân cao 7m, D84/184;dày 4mm; Mặt bích 400*400*12mm, 4 gân tăng cường lực dày 

6mm  

 - Cần đèn đôi kiểu, thân cần cao 2m D72/84 dày 3mm, D60x3mm vươn 1.5m, D34x3mm + 

tấm rèm trang trí dày 3mm, +  Cầu Inox D100 + ống nối  

 - Mạ kẽm nhúng nóng. "       7.700.000        7.700.000  

    

10.010.000  

   

10.010.000  

  

Cột đèn chiếu sáng MFUHAILIGHT 10m cần đơn kiểu (bát giác/tròn côn). Thân cao 8m, 

D72/164; dày 4mm. Mặt bích 400*400*12mm, 4 gân tăng cường lực dày 6mm. Cần đèn 

đơn, thân cần 2m, D60/72, dày 3mm; D60*3mm vươn 1.5m; D43*3mm trang trí dày + Cầu 

Inox D100 + ống nối. Mạ kẽm nhúng nóng. "       8.316.000        8.316.000  

    

10.810.000  

   

10.810.000  

  

Cột đèn chiếu sáng MFUHAILIGHT tròn col 9m . Lắp đế gang FH05B, cần đơn kiểu: Trụ 

tròn col 7m. Thân tròn col cao 5,442m, D82/164mm, dày 4mm. Ống nối D74x500x3mm. 

Ống lồng cao 1,8m, D140mm dày 4mm. Đế phụ cao 1,2m, D158mm, dày 4mm, Mặt bích 

420x420x12mm(Tâm lỗ 340x340mm), Gân tăng cường lực dày 6mm. Nhúng nóng- Cần đèn 

đơn kiểu: Thân cần tròn col cao 2m, D70/82mm, dày 3mm+ D49x3mm, vươn 1m +Tấm 

riềm trang trí dày 3mm. + ống trang trí Ø49 dày 3mm. 

- Cần đơn sau khi nhúng nóng, sơn tĩnh điện màu xanh Yamaha. 
"       9.267.500        9.267.500  

    

12.050.000  

   

12.050.000  
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Trụ thép  MFUHAILIGHT tròn côn (bát giác) cao 10m, lắp đế gang FH05B, cần đôi kiểu: 

- Thân trụ cao 8m: ống trụ tròn côn (bát giác) cao 6,442m, đường kính ngoài D82/164mm, 

dày 4mm. Ống nối D74x500x3mm. Ống lồng cao 1,8m, D140mm, dày 4mm. Đế phụ cao 

1,2m, D158, dày 4mm. Mặt bích đế phụ 420x420x12mm, tâm Bulon 340x340 + 4 gân tăng 

cường dày 6mm + gờ chắn nước + bản lề. Đường kính 4 gân D260mm, vát góc đế. Lỗ Elip 

43x32. 

- Cần đèn đôi kiểu: thân cần tròn côn cao 2m, D70/82mm, dày 4mm + D60x3mm, vươn 

1,5m + 2 thanh chống D34/2mm có lỗ luồn dây + vòng trang trí + cầu Inox D100mm. 

- Tất cả mạ kẽm nhúng nóng "     10.780.000      10.780.000  

    

14.020.000  

   

14.020.000  

  

Trụ thép  MFUHAILIGHT tròn côn (bát giác) cao 10m, lắp đế gang FH05B, cần ba kiểu: 

- Thân trụ cao 8m: ống trụ tròn côn (bát giác) cao 6,442m, đường kính ngoài D82/164mm, 

dày 4mm. Ống nối D74x500x3mm. Ống lồng cao 1,8m, D140mm, dày 4mm. Đế phụ cao 

1,2m, D158, dày 4mm. Mặt bích đế phụ 420x420x12mm, tâm Bulon 340x340 + 4 gân tăng 

cường dày 6mm + gờ chắn nước + bản lề. Đường kính 4 gân D260mm, vát góc đế. Lỗ Elip 

43x32. 

- Cần đèn đôi kiểu: thân cần tròn côn cao 2m, D70/82mm, dày 4mm + D60x3mm, vươn 

1,5m + 2 thanh chống D34/2mm có lỗ luồn dây + vòng trang trí + cầu Inox D100mm. 

- Tất cả mạ kẽm nhúng nóng "     11.380.000      11.380.000  

    

14.800.000  

   

14.800.000  

  

Trụ tròn côn MFUHAILIGHT lắp đế gang cao 11m (lắp đế gang cao 1,5m): 

- Thân trụ tròn côn cao 9,2m, D71/166mm, dày 4mm.  

- Ống lồng cao 2,1m, D150mm, dày 5mm. 

- Đế phụ cao 0,61m, D168mm, dày 5mm. 

- Đế 385x385x12mm + gân tăng cường dày 6mm (tâm bullong 300x300mm). 

- Mạ kẽm nhúng nóng. "     12.100.000      12.100.000  

    

15.730.000  

   

15.730.000  

  

   Cột Đèn Chiếu Sáng MFUHAILIGHT cao 10m  ( Bát giác + Tròn côn) cần đèn đôi, kiểu 

mẫu- Thân 8m D72/164; dày4mm; Mặt bích 400*400*12mm, 4 gân tăng cường lực dày 

6mm- Cần đèn đôi, thân cần 2m D60/72, dày 3mm; D60x3mm vươn 1.5m, D34x3mm+ tấm 

rèm trang trí dày 3mm + Cầu Inox D100 +ống nối - Mạ kẽm nhúng nóng "       8.756.000        8.756.000  

    

11.380.000  

   

11.380.000  

  

   Cột Đèn Chiếu Sáng MFUHAILIGHT:10m (Bát giác + tròn côn) cần đèn ba, kiểu mẫu- 

Thân 8m;D72/164; dày4mm; Mặt bích 400*400*12mm, 4 gân tăng cường lực dày 6mm- 

Cần đèn ba kiểu, thân cần cao 2m, D60/72, dày 3mm; D60x3mm vươn 1.5m, D34x3mm + 

tấm rèm trang trí dày 3mm, + Cầu Inox D100 +ống nối- Mạ kẽm nhúng nóng "       9.636.000        9.636.000  

    

12.530.000  

   

12.530.000  
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   Cột đèn chiếu sáng MFUHAILIGHT tròn côn 10m, cần đôi kiểu, lắp đế gang FH 03:- 

Thân 6m2, D=86/166, Dày 4mm, ống lồng 2m1, D=150mm, Dày 5mm- Đế phụ cao 610mm, 

D=168 Dày 5mm, Mặt bích 385x385x12mm, 4 gân tăng cường lực , 08Bulon Ø16x50- Cần 

đèn đôi kiểu, thân cao 2m, D70/86, Dày 4mm, Cần Ø60, dày 3mm, Vươn 1.5m + Tấm rèm 

trang trí dày 3mm, Ống trang trí D34x3mm- Cầu INOX D=150mm- Mạ kẽm nhúng nóng "     11.880.000      11.880.000  

    

15.440.000  

   

15.440.000  

  

    Cột đèn chiếu sáng MFUHAILIGHT (bát giác +tròn côn) 10m, cần ba kiểu, lắp đế gang 

FH 03:- Thân 6m2, D=86/166, Dày 4mm, ống lồng 2m1, D=150mm, Dày 5mm- Đế phụ cao 

610mm, D=168 Dày 5mm, Mặt bích 385x385x12mm, 4 gân tăng cường lực , 08Bulon 

Ø16x50- Cần đèn ba kiểu, thân cao 2m, D70/86, Dày 4mm, Cần Ø60 dày 3mm, Vươn 1.5m 

+ Tấm rèm trang trí dày 3mm, Ống trang trí Ø34x3mm- Cầu INOX D=150mm- Mạ kẽm 

nhúng nóng "     12.980.000      12.980.000  

    

16.870.000  

   

16.870.000  

  

   Cột Đèn Chiếu Sáng MFUHAILIGHT: Bát giác11m liền cần đơn;D=184;dày = 4mm; 

vươn =1,5m; Mặt bích 400*400*14mm, 4 gân tăng cường lực dày 8mm, mạ kẽm nhúng 

nóng. "       8.877.000        8.877.000  

    

11.550.000  

   

11.550.000  

  
   Cột Đèn Chiếu Sáng MFUHAILIGHT: Bát giác11m cần rời đôi;D=184;dày=4mm; vươn 

=1,5m; Mặt bích 400*400*14mm, 4 gân tăng cường lực dày 8mm, mạ kẽm nhúng nóng "       9.460.000        9.460.000  

    

12.300.000  

   

12.300.000  

  

   Cột Đèn Chiếu Sáng MFUHAILIGHT: 11m (bát giác + Tròn  côn) cần đèn đôi kiểu mẫu- 

Thân cao 9m, D84/184;dày 4mm; Mặt bích 400*400*12mm, 4 gân tăng cường lực dày 6mm 

- Cần đèn đôi kiểu, thân cần cao 2m D72/84 dày 3mm, D60x3mm vươn 1.5m, D34x3mm + 

tấm rèm trang trí dày 3mm, +  Cầu Inox D100 + ống nối- Mạ kẽm nhúng nóng. "       9.680.000        9.680.000  

    

12.580.000  

   

12.580.000  

  

   Cột Đèn Chiếu Sáng MFUHAIlight: 11m (bát giác + Tròn  côn) cần đèn ba kiểu mẫu:- 

Thân cao 9m, D84/184;dày 4mm; Mặt bích 400*400*12mm, 4 gân tăng cường lực dày 6mm 

- Cần đèn ba kiểu, thân cần cao 2m D72/84 dày 3mm, D60x3mm vươn 1.5m, D34x3mm + 

tấm rèm trang trí dày 3mm, + Cầu Inox D100 + ống nối- Mạ kẽm nhúng nóng. "     10.571.000      10.571.000  

    

13.750.000  

   

13.750.000  

  

   Cột đèn chiếu sáng MFUHAILIGHT tròn côn 11m, cần đôi kiểu, lắp đế gang FH 03:- 

Thân 7m2, D=86/166, Dày 4mm, ống lồng 2m1, D=150mm, Dày 5mm- Đế phụ cao 610mm, 

D=168 Dày 5mm, Mặt bích 385x385x12mm, 4 gân tăng cường lực , 08Bulon Ø16x50- Cần 

đèn đôi kiểu, thân cao 2m, D70/86, Dày 4mm, Cần Ø60, dày 3mm, Vươn 1.5m + Tấm rèm 

trang trí dày 3mm, Ống trang trí D34x3mm- Cầu INOX D=150mm- Mạ kẽm nhúng nóng. "     13.200.000      13.200.000  

    

17.160.000  

   

17.160.000  
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    Cột đèn chiếu sáng MFUHAILIGHT (bát giác +tròn côn) 11m, cần ba kiểu, lắp đế gang 

FH 03:- Thân 7m2, D=86/166, Dày 4mm, ống lồng 2m1, D=150mm, Dày 5mm- Đế phụ cao 

610mm, D=168 Dày 5mm, Mặt bích 385x385x12mm, 4 gân tăng cường lực , 08Bulon 

Ø16x50- Cần đèn ba kiểu, thân cao 2m, D70/86, Dày 4mm, Cần Ø60 dày 3mm, Vươn 1.5m 

+ Tấm rèm trang trí dày 3mm, Ống trang trí Ø34x3mm- Cầu INOX D=150mm- Mạ kẽm 

nhúng nóng. "     14.300.000      14.300.000  

    

18.590.000  

   

18.590.000  

  

    Cột đèn chiếu sáng MFUHAILIGHT tròn côn cao 11,4m, D96/216mm, dày 4mm. Ống 

nối D88x500x4mm. Đế 400x400x12mm + gân tăng cường dày 10mm. 

    Cần đèn đơn kiểu cánh buồm: thân cần tròn  côn cao 1,6m, D79/96mm, dày 4mm + 

D49x3mm, vươn 2,091m + D159x4mm + D114x3mm + tay treo D12mm + quả cầu Inox 

D100mm. 

    Mạ kẽm nhúng nóng. "     15.246.000      15.246.000  

    

19.820.000  

   

19.820.000  

  

Trụ đèn chiếu sáng liền cần cao 9m tròn côn lắp đế gang MFUHAILIGHT FH05B : 

- Thân trụ bát giác (tròn côn) liền cần cao 7,442m, vươn 1,5m, D60/164mm, dày 4mm. 

- Ống lồng D150mm, cao 1,8m, dày 4mm. 

- Đế phụ D164mm, cao 1,2m, dày 4mm. 

- Đế 420x420x12mm, tâm bulon 340x340mm + gân tăng cường dày 6mm. 

- Mạ kẽm nhúng nóng. "       8.096.000        8.096.000  

    

10.520.000  

   

10.520.000  

  

Cột Đèn Chiếu Sáng: MFUHAILIGHT tròn côn 9m cần đôi kiểu, lắp đế gang 

MFUHAILIGHT FH03 

 - Thân trụ bát giác (tròn côn) cao 7.2m, D=86/164mm;dày=4mm. Ống nối D76x500x3mm 

  - Ống lồng D150mm, dày 4mm, cao 2.1m. 

  - Đế phụ D164mm, dày 4mm, cao 0.61m. Đế 375*375*12mm, gân tăng cường lực dày 

6mm. 

  - Cần đèn đôi kiểu: thân cần tròn côn cao 2m, D60/84mm, dày 3mm + D60x3mm, vươn 1.5 

+ D34x2mm + cầu Inox D100mm (180 độ). 

 - Mạ kẽm nhúng nóng. "       8.646.000        8.646.000  

    

11.340.000  

   

11.340.000  
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Cột Đèn Chiếu Sáng: MFUHAILIGHT 9m tròn côn cần ba kiểu, lắp đế gang 

MFUHAILIGHT FH03 

  - Thân trụ bát giác (tròn côn) cao 7.2m, D=86/164mm;dày=4mm. Ống nối D76x500x3mm 

  - Ống lồng D150mm, dày 4mm, cao 2.1m. 

  - Đế phụ D164mm, dày 4mm, cao 0.61m. Đế 375*375*12mm, gân tăng cường lực dày 

6mm. 

  - Cần đèn ba kiểu: thân cần tròn côn cao 2m, D60/84mm, dày 3mm + D60x3mm, vươn 1.5 

+ D34x2mm + cầu Inox D100mm (180 độ). 

 - Mạ kẽm nhúng nóng. "       9.416.000        9.416.000  

    

12.240.000  

   

12.240.000  

  

Cột Đèn Chiếu Sáng MFUHAILIGHT ( bát giác + tròn côn), cần đơn kiểu  12m  lắp đế gang 

FH01C (Sư tử ) 

- Thân cao 10m, đường kính ngoại tiếp D86/191mm, dày 4mm. Ống nối D74*500*3mm. Đế 

400*400*12mm+ gân tăng cường dày 6mm ( tâm bulong 300*300mm) 

- Cần đơn kiểu : Thân cần tròn côn cao 2m, D60/86mm, dày 4mm +D60*3mm  vươn 1.5m+ 

D34*2mm+ cầu inox D100mm "     12.540.000      12.540.000  

    

16.300.000  

   

16.300.000  

  

Cột Đèn Chiếu Sáng MFUHAILIGHT (bát giác + tròn côn), cần đôi kiểu  12m  lắp đế gang 

FH01C (Sư tử ) 

- Thân cao 10m, đường kính ngoại tiếp D86/191mm, dày 4mm. Ống nối D74*500*3mm. Đế 

400*400*12mm+ gân tăng cường dày 6mm ( tâm bulong 300*300mm) 

- Cần đôi kiểu : Thân cần tròn côn cao 2m, D60/86mm, dày 4mm+ D60*3mm, Vươn 1.5m + 

D34*2mm + cầu inox D100mm 
"     13.420.000      13.420.000  

    

17.440.000  

   

17.440.000  

  

Cột Đèn Chiếu Sáng MFUHAILIGHT ( bát giác + tròn côn), cần ba kiểu  12m  lắp đế gang 

FH01C (Sư tử ) 

- Thân cao 10m, đường kính ngoại tiếp D86/191mm, dày 4mm. Ống nối D74*500*3mm. Đế 

400*400*12mm+ gân tăng cường dày 6mm ( tâm bulong 300*300mm) 

- Cần ba kiểu : Thân cần tròn côn cao 2m, D60/86mm, dày 4mm+ D60*3mm, Vươn 1.5m + 

D34*2mm + cầu inox D100mm ( 01 nhánh để rời bắt bass) "     14.300.000      14.300.000  

    

18.590.000  

   

18.590.000  

  

Trụ đèn chiếu sáng MFUHAILIGHT 14m có giàn để bắt đèn pha gồm: 
 -Đoạn ngọn: Cao 4m, D165/217mm,  dày 5mm 

- Đoạn gốc: Cao 10.5m, D200/305mm, dày 5mm 

- Đế 450*450*20mm + gân tăng cường dày 10mm+ giàn đèn cố định hình bán nguyệt 

D60*3mm "     41.800.000      41.800.000  

    

54.350.000  

   

54.350.000  
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Trụ đèn chiếu sáng MFUHAILIGHT 17m có giàn để bắt đèn pha gồm: -Đoạn ngọn: 

Cao 8m, D150/252mm,  dày 5mm- Đoạn gốc: Cao 9.5m, D234/342mm, dày 5mm- Đế 

625*625*20mm + gân tăng cường dày 10mm+ giàn đèn cố định V63*63*6mm 
"     51.700.000      51.700.000  

    

67.210.000  

   

67.210.000  

  

Trụ đèn chiếu sáng MFUHAILIGHT 17m có giàn nâng hạ để bắt đèn pha gồm: 
 - Đoạn ngọn: Cao 8m, D150/252mm,  dày 5mm 

 - Đoạn gốc: Cao 9.5m, D234/342mm, dày 5mm 

 - Đế 625*625*20mm + gân tăng cường dày 10mm+ giàn đèn cố định V63*63*6mm 

+ Motor 3P - 1.5KW 

+ Hộp số ASS 60-1/60 

+ Cáp INOX D10, D12mm 

+ Đầu nối cáp + buly  

+ Kim thu sét + đèn báo không ( không bao gồm bulung móng + dây cáp lên đèn + bảng đện 

+ hộp đấu nối) 

+ Báng điện cửa trụ gồm 1 Aptomat 3P/40A+ 1 Aptomat 3P/20A+ 2 Contactor 3P/9A + 1 

Rơ le nhiệt 3P/2.5A+ 2 ổ cắm + phích cắm 4P/32A+ 2 domino 4P60A +tấm phíp gỗ 

300*400*8mm+ Hộp đấu nối composit gồm 8 aptomat 1P 

+ Khung móng  
đ/bộ   215.000.000  

   

215.000.000  

  

279.500.000  

  

279.500.000  
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Trụ đèn chiếu sáng MFuhailight 20m có giàn đèn nâng hạ 
 -Đoạn 1: Cao 4.327m, dày 4mm,  D260/335mm 

-Đoạn 2: Cao 9.5m dày 5mm, D317/464mm 

-Đoạn 3: Cao 9.5m, dày 6mm, D441/588mm 

- Đoạn gốc: Cao 9.5m, D234/342mm, dày 5mm 

- Đế 900*30mm+ gân tăng cường dày 12mm+  giàn đèn nâng hạ lắp 8 đèn pha gồm: 

+ Motor 3P - 1,5KW 

+Hộp số ASS 60-1/60 

+Cáp INOX D10, D12mm 

+Đầu nối cáp + buly  

+ Kim thu sét + đèn báo không ( không bao gồm bulung móng + dây cáp lên đèn + bảng đện 

+ hộp đấu nối) 

+ Báng điện cửa trụ gồm 1 Aptomat 3P/40A+ 1 Aptomat 3P/20A+ 2 Contactor 3P/9A + 1 

Rơ le nhiệt 3P/2.5A+ 2 ổ cắm + phích cắm 4P/32A+ 2 domino 4P60A +tấm phíp gỗ 

300*400*8mm+ Hộp đấu nối composit gồm 8 aptomat 1P 

+Khung móng 
đ/cột   220.000.000  

   

220.000.000  

  

286.000.000  

  

286.000.000  

  

Trụ đèn chiếu sáng MFuhailight 25m có giàn đèn nâng hạ 
 -Đoạn 1: Cao 5.327m, dày 4mm,  D260/335mm 

-Đoạn 2: Cao 10.5m dày 5mm, D317/464mm 

-Đoạn 3: Cao 10.5m, dày 6mm, D441/588mm 

- Đoạn gốc: Cao 9.5m, D234/342mm, dày 5mm 

- Đế 900*30mm+ gân tăng cường dày 12mm+ giàn đèn nâng hạ lắp 8 đèn pha gồm: 

+ Motor  3P - 1,5KW 

+Hộp số ASS 60-1/60 

+Cáp INOX D10, D12mm 

+Đầu nối cáp + buly  

+ Kim thu sét + đèn báo không ( không bao gồm bulung móng + dây cáp lên đèn + bảng đện 

+ hộp đấu nối) 

+ Báng điện cửa trụ gồm 1 Aptomat 3P/40A+ 1 Aptomat 3P/20A+ 2 Contactor 3P/9A + 1 

Rơ le nhiệt 3P/2.5A+ 2 ổ cắm + phích cắm 4P/32A+ 2 domino 4P60A +tấm phíp gỗ 

300*400*8mm+ Hộp đấu nối composit gồm 8 aptomat 1P 

+ Khung móng  
đ/cột   270.000.000  

   

270.000.000  

  

351.000.000  

  

351.000.000  
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Khung móng trụ đèn chiếu sáng hiệu MFUHAILIGHT Ø24X4X950. Tiện đầu gai 100. Tâm 

bulon 300*300.Bẻ L150. Nhúng kẽm phần đầu gai 150, 12 thanh khung + 4 thanh chéo Ø12, 

8 tán+ 4 long đền vuông nhúng kẽm. đ/móng       1.320.000        1.320.000  

     

1.716.000  

     

1.716.000  

  

Khung móng trụ đèn chiếu sáng 14m hiệu MFUHAILIGHT Ø30 x 1450 x 8 cây, bẻ L100. 

Tiện đầu gai 100. Nhúng kẽm phần đầu gai 150,  thanh khung +  thanh chéo + 2 mặt bích 

định vị dày 8mm. "     10.000.000      10.000.000  

    

13.000.000  

   

13.000.000  

  

Khung móng trụ đèn trang trí sân vườn MFUHAILIGHT 05B,06,07 Ø16X4X500. Tiện đầu 

gai 80 Bẻ L100. Tâm bulon FH05B 340X340, Tâm bulon FH06+ FH07, 260X260. Nhúng 

kẽm phần đầu gai 120, 8 thanh khung+ 4 thanh chéo Ø10, 8 tán + 4 long đền vuông nhúng 

kẽm. "         605.000           605.000  

        

787.000  

        

787.000  

  

Khung bulon móng MFUHAILIGHT cho trụ 20m và 24m: M30*2100*18 cây ( tiện ren 1 

đầu dài 250mm+ tiện 1 đầu dài 150mm tiện về D24+ 2MB định vị dày 8mm+ 3 tán D30+ 1 

tán D24  "     23.100.000      23.100.000  

    

30.030.000  

   

30.030.000  

  
Cần đèn đôi kiểu MFUHAILIGHT: ống D94x154x4mm + D82x100x4mm + D60x2,3mm, 

vươn 1,5m + nhánh đỡ D42x2,3mm + sắt tấm trang trí dày 8mm. đ/cần       2.530.000        2.530.000  

     

3.290.000  

     

3.290.000  

  
Cần đèn ba kiểu MFUHAILIGHT: ống D94x138x4mm + D82x100x4mm + D60x2,3mm, 

vươn 1,5m + nhánh đỡ D42x2,3mm + sắt tấm trang trí dày 8mm. (01 nhánh để rời bắt bass). "       3.520.000        3.520.000  

     

4.580.000  

     

4.580.000  

  

Cần đèn đơn MFUHAILIGHT lắp trên trụ BTLT cao 2m, vươn 1m, D49mm, dày 2,5mm 

+01 tay ngang D49*420*2,5mm +01 tay ngang D49*150*2,5mm +Cổ dê đơn 50*5mm+ 

Eke100x100x5mm- Mạ kẽm nhúng nóng. "         990.000           990.000  

     

1.280.000  

     

1.280.000  

  

Cần đèn đơn  MFUHAILIGHT lắp trên trụ BTLT cao 2m, vươn 1m, D49mm, dày 2,5mm 

+01 tay ngang D49*420*2,5mm +01 tay ngang D49*150*2,5mm +Cổ dê đôi ghép 

50*5mm+ Eke100x100x5mm- Mạ kẽm nhúng nóng "       1.144.000        1.144.000  

     

1.490.000  

     

1.490.000  

  

Cần đèn đơn  MFUHAILIGHT lắp trên trụ BTLT cao 2m, vươn 1,5m, D49mm, dày 2,5mm 

+01 tay ngang D49*420*2,5mm +01 tay ngang D49*150*2,5mm +Cổ dê đơn 50*5mm+ 

Eke100x100x5mm- Mạ kẽm nhúng nóng "       1.210.000        1.210.000  

     

1.570.000  

     

1.570.000  

  

Cần đèn đơn  MFUHAILIGHT lắp trên trụ BTLT cao 2m, vươn 1,5m, D49mm, dày 2,5mm 

+01 tay ngang D49*420*2,5mm +01 tay ngang D49*150*2,5mm +Cổ dê đôi ghép 

50*5mm+ Eke100x100x5mm- Mạ kẽm nhúng nóng "       1.232.000        1.232.000  

     

1.600.000  

     

1.600.000  
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Cần đèn đơn  MFUHAILIGHT lắp trên trụ BTLT cao 2,25m, vươn 1,25m, D49mm, dày 

2,5mm +02 tay ngang D49*350*2,5mm +Cổ dê đơn ghép 50*5mm+ Eke100x100x5mm- 

Mạ kẽm nhúng nóng "       1.122.000        1.122.000  

     

1.460.000  

     

1.460.000  

  

Cần đèn đơn  MFuhailight lắp trên trụ BTLT cao 2,25m, vươn 1,25m, D49mm, dày 2,5mm 

+02 tay ngang D49*350*2,5mm +Cổ dê đôi ghép 50*5mm+ Eke100x100x5mm- Mạ kẽm 

nhúng nóng "       1.254.000        1.254.000  

     

1.630.000  

     

1.630.000  

  

Cần đèn đơn chụp đầu cột  MFUHAILIGHT lắp trên đầu trụ BTLT cao 1,5m, vươn 1,2m- 

Lớp vỏ bao Ø185 Cao 0,8m, dày 5mm- Thân cần Ø60 dày 3mm, Cao 0,7m, vươn 1,2m, 

vòng đệm 10mm- Mạ kẽm nhúng nóng. "       2.035.000        2.035.000  

     

2.650.000  

     

2.650.000  

  

Cần đèn đơn MFUHAILIGHT lắp trên trụ BTLT cao 2m, vươn 1m, D60mm, dày 2,5mm 

+01 tay ngang D49*420*2,5mm +01 tay ngang D60*150*2,5mm +Cổ dê đơn 50*5mm+ 

Eke100x100x5mm- Mạ kẽm nhúng nóng. "       1.232.000        1.232.000  

     

1.600.000  

     

1.600.000  

  

Cần đèn đơn  MFUHAILIGHT lắp trên trụ BTLT cao 2m, vươn 1m, D60mm, dày 2,5mm 

+01 tay ngang D49*420*2,5mm +01 tay ngang D60*150*2,5mm +Cổ dê đôi ghép 

50*5mm+ Eke100x100x5mm- Mạ kẽm nhúng nóng "       1.375.000        1.375.000  

     

1.790.000  

     

1.790.000  

  

Cần đèn đơn  MFUHAILIGHT lắp trên trụ BTLT cao 2m, vươn 1,5m, D60mm, dày 2,5mm 

+01 tay ngang D49*420*2,5mm +01 tay ngang D60*150*2,5mm +Cổ dê đơn 50*5mm+ 

Eke100x100x5mm- Mạ kẽm nhúng nóng "       1.320.000        1.320.000  

     

1.720.000  

     

1.720.000  

  

Cần đèn đơn  MFUHAILIGHT lắp trên trụ BTLT cao 2m, vươn 1,5m, D60mm, dày 2,5mm 

+01 tay ngang D49*420*2,5mm +01 tay ngang D60*150*2,5mm +Cổ dê đôi ghép 

50*5mm+ Eke100x100x5mm- Mạ kẽm nhúng nóng "       1.485.000        1.485.000  

     

1.930.000  

     

1.930.000  

  

Cần đèn đơn  MFUHAILIGHT lắp trên trụ BTLT cao 2,25m, vươn 1,25m, D60mm, dày 

2,5mm +02 tay ngang D60*350*2,5mm +Cổ dê đơn ghép 50*5mm+ Eke100x100x5mm- 

Mạ kẽm nhúng nóng "       1.375.000        1.375.000  

     

1.790.000  

     

1.790.000  

  

Cần đèn đơn  MFUHAILIGHT lắp trên trụ BTLT cao 2,25m, vươn 1,25m, D60mm, dày 

2,5mm +02 tay ngang D60*350*2,5mm +Cổ dê đôi ghép 50*5mm+ Eke100x100x5mm- Mạ 

kẽm nhúng nóng "       1.496.000        1.496.000  

     

1.950.000  

     

1.950.000  
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Cần đèn MFUHAILIGHT chụp đầu cột. Lắp trên đầu cột BTLT 8.4m, cần cao 1580mm, 

vươn 1500mm. Lớp vỏ bao 185/195, cao 600mm, dày 5mm. Thân cần D60mm, dày 3mm, 

cao 830mm, vươn 1500mm. 6 bulon 10x30 + 4 gân tăng cường lực dày 5mm, cao 150mm, 

rộng 10/50mm. Tất cả mạ kẽm nhúng nóng. "       2.200.000        2.200.000  

     

2.860.000  

     

2.860.000  

  

Cần đèn MFUHAILIGHT chụp đầu cột. Lắp trên đầu cột BTLT 10.5m, cần cao 1580mm, 

vươn 1500mm. Lớp vỏ bao 205/215, cao 600mm, dày 5mm. Thân cần D60mm, dày 3mm, 

cao 830mm, vươn 1500mm. 6 bulon 10x30 + 4 gân tăng cường lực dày 5mm, cao 150mm, 

rộng 10/50mm. Tất cả mạ kẽm nhúng nóng. "       2.530.000        2.530.000  

     

3.290.000  

     

3.290.000  

  

Cần đèn MFUHAILIGHT chụp đầu cột. Lắp trên đầu cột BTLT 8.4m, cần cao 2200mm, 

vươn 1200mm. Lớp vỏ bao 180/185, cao 600mm, dày 5mm. Thân cần D60mm, dày 3mm, 

cao 1600mm, vươn 1200mm. 6 bulon 12x30 + 4 gân tăng cường lực dày 5mm, cao 300mm. 

Tất cả mạ kẽm nhúng nóng. 
"       2.508.000        2.508.000  

     

3.260.000  

     

3.260.000  

  

Cần đèn MFUHAILIGHT chụp đầu cột. Lắp trên đầu cột BTLT 10.5m, cần cao 2200mm, 

vươn 1200mm. Lớp vỏ bao 210/215, cao 600mm, dày 5mm. Thân cần D60mm, dày 3mm, 

cao 1600mm, vươn 1200mm. 6 bulon 12x30 + 4 gân tăng cường lực dày 5mm, cao 300mm. 

Tất cả mạ kẽm nhúng nóng. "       2.970.000        2.970.000  

     

3.860.000  

     

3.860.000  

  

Cần đèn MFUHAILIGHT chụp đầu cột. Lắp trên đầu cột BTLT 10.5m, cần cao 2470mm, 

vươn 1800mm. Lớp vỏ bao 210/215, cao 600mm, dày 5mm. Thân cần D60mm, dày 3mm, 

cao 1870mm, vươn 1800mm. 6 bulon 12x30 + 4 gân tăng cường lực dày 5mm, cao 300mm. 

Tất cả mạ kẽm nhúng nóng. "       3.135.000        3.135.000  

     

4.080.000  

     

4.080.000  

  

Cột Đèn Chiếu Sáng MFUHAIlight tròn côn cao 10m rời cần đôi kiểu. Thân trụ cao 10m 

D78/164 dày 4mm; Mặt bích 400*400*12mm, 4 gân tăng cường lực dày 6mm; Cần đèn đôi 

fi 60 dày 3mm vươn 1,5m + cần đỡ fi49 dày 3mm + bộ cùm + tấm rèm trang trí dày 4mm + 

cầu Inox D100mm - Mạ kẽm nhúng nóng 
đ/trụ       8.995.000        8.995.000  

    

11.690.000  

   

11.690.000  

  Cùm cần đèn đôi + tay vươn 1 bên (thép mạ kẽm nhúng nóng) 
đ/bộ       1.160.000        1.160.000  

     

1.510.000  

     

1.510.000  

4,18 Phụ kiện đường dây điện hiệu MFUHAILIGHT 

 

        

  
Móc đơn nhúng kẽm - Hiệu MFuhailight 

đồng/cái           66.000             66.000  

          

72.600  

          

72.600  
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Bulon móc 16*250 nhúng kẽm  - Hiệu MFuhailight 

"           52.800             52.800  

          

58.100  

          

58.100  

  
Bulon móc 16*300 nhúng kẽm  - Hiệu MFuhailight 

"           55.000             55.000  

          

61.000  

          

61.000  

  
Móc treo ABC 50 nhúng kẽm - Hiệu MFuhailight 

"           44.000             44.000  

          

48.400  

          

48.400  

  
Móc treo ABC 95 nhúng kẽm - Hiệu MFuhailight 

"           55.000             55.000  

          

61.000  

          

61.000  

  
Móc treo ABC 150 nhúng kẽm - Hiệu MFuhailight 

"           66.000             66.000  

          

73.000  

          

73.000  

  
Móc treo ABC 240 nhúng kẽm - Hiệu MFuhailight 

"           83.600             83.600  

          

92.000  

          

92.000  

  
Kẹp răng 1 bulon ABC 35 nhúng kẽm - Hiệu MFuhailight 

"           33.000             33.000  

          

36.500  

          

36.500  

  
Kẹp răng 1 bulon ABC 95 nhúng kẽm - Hiệu MFuhailight 

"           44.000             44.000  

          

48.500  

          

48.500  

  
Kẹp răng 2 bulon ABC 95 nhúng kẽm - Hiệu MFuhailight 

"           49.500             49.500  

          

54.500  

          

54.500  

  
Kẹp răng 2 bulon ABC 150 nhúng kẽm - Hiệu MFuhailight 

"           61.600             61.600  

          

68.000  

          

68.000  

  
Kẹp răng 2 bulon ABC 240 nhúng kẽm - Hiệu MFuhailight 

"         123.200           123.200  

        

135.500  

        

135.500  

  
Kẹp ngừng ABC 35 nhúng kẽm - Hiệu MFuhailight 

"           66.000             66.000  

          

73.000  

          

73.000  

  
Kẹp ngừng ABC 95 nhúng kẽm - Hiệu MFuhailight 

"           74.800             74.800  

          

82.500  

          

82.500  

  
Kẹp ngừng ABC 150 nhúng kẽm - Hiệu MFuhailight 

"           99.000             99.000  

        

109.000  

        

109.000  

  
Ống nối đồng nhôm 35 - Hiệu MFuhailight 

"           33.000             33.000  

          

36.500  

          

36.500  

  
Ống nối đồng nhôm 50  - Hiệu MFuhailight 

"           44.000             44.000  

          

48.500  

          

48.500  

  
Ống nối đồng nhôm 70 - Hiệu MFuhailight 

"           55.000             55.000  

          

61.000  

          

61.000  
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Ống nối đồng nhôm 95 - Hiệu MFuhailight 

"           74.800             74.800  

          

82.500  

          

82.500  

  
Ống nối đồng nhôm 120 - Hiệu MFuhailight 

"           83.600             83.600  

        

920.000  

        

920.000  

  
Ống nối đồng nhôm 150 - Hiệu MFuhailight 

"         105.600           105.600  

        

116.500  

        

116.500  

  
Ống nối đồng nhôm 185 - Hiệu MFuhailight 

"         138.600           138.600  

        

152.500  

        

152.500  

  
Đầu cus đồng nhôm 16 - Hiệu MFuhailight 

"           11.000             11.000  

          

12.500  

          

12.500  

  
Đầu cus đồng nhôm 25 - Hiệu MFuhailight 

"           12.100             12.100  

          

13.500  

          

13.500  

  
Đầu cus đồng nhôm 35 - Hiệu MFuhailight 

"           13.200             13.200  

          

14.600  

          

14.600  

  
Đầu cus đồng nhôm 50 - Hiệu MFuhailight 

"           15.400             15.400  

          

17.000  

          

17.000  

  
Đầu cus đồng nhôm 70 - Hiệu MFuhailight 

"           22.000             22.000  

          

24.200  

          

24.200  

  
Đầu cus đồng nhôm 95 - Hiệu MFuhailight 

"           26.400             26.400  

          

29.500  

          

29.500  

  
Đầu cus đồng nhôm 125 - Hiệu MFuhailight 

"           33.000             33.000  

          

36.300  

          

36.300  

  
Đầu cus đồng nhôm 150 - Hiệu MFuhailight 

"           39.600             39.600  

          

43.600  

          

43.600  

  
Ống nối đồng  35 - Hiệu MFuhailight 

"           66.000             66.000  

          

73.000  

          

73.000  

  
Ống nối đồng 50  - Hiệu MFuhailight 

"           82.500             82.500  

          

91.000  

          

91.000  

  
Ống nối đồng 70 - Hiệu MFuhailight 

"         104.500           104.500  

        

115.000  

        

115.000  

  
Ống nối đồng 95 - Hiệu MFuhailight 

"         132.000           132.000  

        

145.500  

        

145.500  

  
Ống nối đồng  120 - Hiệu MFuhailight 

"         143.000           143.000  

        

157.300  

        

157.300  
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Ống nối đồng 150 - Hiệu MFuhailight 

"         198.000           198.000  

        

217.800  

        

217.800  

  
Ống nối đồng 185 - Hiệu MFuhailight 

"         253.000           253.000  

        

278.300  

        

278.300  

  
Đầu cus đồng 16 - Hiệu MFuhailight 

"           22.000             22.000  

          

24.500  

          

24.500  

  
Đầu cus đồng  25 - Hiệu MFuhailight 

"           24.200             24.200  

          

26.700  

          

26.700  

  
Đầu cus đồng 35 - Hiệu MFuhailight 

"           26.400             26.400  

          

29.100  

          

29.100  

  
Đầu cus đồng 50 - Hiệu MFuhailight 

"           30.800             30.800  

          

34.000  

          

34.000  

  
Đầu cus đồng 70 - Hiệu MFuhailight 

"           44.000             44.000  

          

48.400  

          

48.400  

  
Đầu cus đồng 95 - Hiệu MFuhailight 

"           52.800             52.800  

          

58.100  

          

58.100  

  
Đầu cus đồng  125 - Hiệu MFuhailight 

"           66.000             66.000  

          

73.000  

          

73.000  

  
Đầu cus đồng 150 - Hiệu MFuhailight 

"           77.000             77.000  

          

85.000  

          

85.000  

  
Dây đai INOX 40 - Hiệu MFuhailight  

"           14.520             14.520  

          

16.000  

          

16.000  

  
Khóa đai INOX - Hiệu MFuhailight 

"             6.600              6.600  

            

7.500             7.500  

  
Hộp chia dây MFUHAILIGHT không áp tô mát 

"         484.000           484.000  

        

535.000  

        

535.000  

  
Ống nhựa xoắn chịu lực HDPE BFP 65/50 

đồng/m 35.453            35.453  

          

39.000  

          

39.000  

  
Băng keo cách điện (băng keo cao su non) 

đồng/cu

ộn         100.000           100.000  

        

110.000  

        

110.000  

  
MCB (CB tép) , BKN 1P, Idm : 6-10-16-20-25-32-40A - loại Icu=6KA 

đồng/cái 76.450            76.450  

          

84.100  

          

84.100  

  
Domino khối đen 4P 60A 

"           65.000             65.000  

          

71.500  

          

71.500  
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Tấm bakelite dày 5mm (1,5g/cm3) 

" 55.000            55.000  

          

61.000  

          

61.000  

  
Cáp ngầm 3 ruột DSTA/(3x10)mm2-0,6/1kV 

đồng/m         108.113           108.113  

        

119.000  

        

119.000  

  
Ống nối dây đồng 10mm2 

đồng/cái           27.500             27.500  

          

30.500  

          

30.500  

  

Tủ  điện ĐKCS 3 pha 50A- 2 Chế độ Hiệu MFUHAILIGHT:- Vỏ tủ 500*700*300 2 mái, 1 

cánh, tôn dày 2mm, tấm lắp thiết bị dày 2mm, tất cả sơn tĩnh điện. Phụ kiện lắp đồng bộ. 

Đồng hồ thời gian kỹ thuật số Siemens 230RC, áp tô mát tổng+ lộ+khởi động từ đồng bộ 

hiệu LS đồng/bộ     14.200.000      14.200.000  

    

15.650.000  

   

15.650.000  

  

Tủ  điện ĐKCS 3 pha 50A- 3 Chế độ Hiệu MFUHAILIGHT: - Vỏ tủ 500*700*300 2 mái, 1 

cánh, tôn dày 2mm, tấm lắp thiết bị dày 2mm, tất cả sơn tĩnh điện. Phụ kiện lắp đồng bộ. 

Đồng hồ thời gian hiệu panasonic, áp tô mát tổng + lộ+khởi động từ đồng bộ hiệu LS 
"     16.300.000      16.300.000  

    

17.950.000  

   

17.950.000  

  

Tủ điện ĐKCS 3 pha 60A- 2 Chế độ  Hiệu MFUHAILIGHT:- Vỏ tủ 500*850*350 2 mái, 1 

cánh, tôn dày 2mm, tấm lắp thiết bị dày 2mm, tất cả sơn tĩnh điện. Phụ kiện lắp đồng bộ. 

Đồng hồ thời gian kỹ thuật số Siemens 230RC, áp tô mát tổng + lộ+khởi động từ đồng bộ 

hiệu LS "     17.100.000      17.100.000  

    

18.850.000  

   

18.850.000  

  

Tủ điện ĐKCS 3 pha 60A- 3 Chế độ  Hiệu MFUHAILIGHT:- Vỏ tủ 500*850*350 2 mái, 1 

cánh, tôn dày 2mm, tấm lắp thiết bị dày 2mm, tất cả sơn tĩnh điện. Phụ kiện lắp đồng bộ. 

Đồng hồ thời gian kỹ thuật số Siemens 230RC, áp tô mát tổng + lộ+khởi động từ đồng bộ 

hiệu LS "     19.100.000      19.100.000  

    

21.500.000  

   

21.500.000  

  

Tủ điện ĐKCS 3 pha 100A- 2 Chế độ (TĐ 2/100) Hiệu MFUHAILIGHT:- Vỏ tủ 

500*850*350 2 mái, 1 cánh, tôn dày 2mm, tấm lắp thiết bị dày 2mm, tất cả sơn tĩnh điện. 

Phụ kiện lắp đồng bộ. Đồng hồ thời gian kỹ thuật số Siemens 230RC, áp tô mát tổng + 

lộ+khởi động từ đồng bộ hiệu LS "     20.000.000      20.000.000  

    

22.000.000  

   

22.000.000  

  

Tủ điện ĐKCS 3 pha 100A- 3 Chế độ (TĐ 2/100) Hiệu MFUHAILIGHT:- Vỏ tủ 

500*850*350 2 mái, 1 cánh, tôn dày 2mm, tấm lắp thiết bị dày 2mm, tất cả sơn tĩnh điện. 

Phụ kiện lắp đồng bộ. Đồng hồ thời gian kỹ thuật số Siemens 230RC, áp tô mát tổng + 

lộ+khởi động từ đồng bộ hiệu LS "     21.500.000      21.500.000  

    

23.650.000  

   

23.650.000  

  

Tủ  điện ĐKCS 3 pha 50A- 2 Chế độ Hiệu MFUHAILIGHT:- Vỏ tủ composite 

760*500*340*5mm. Phụ kiện lắp đồng bộ. Đồng hồ thời gian kỹ thuật số Siemens 230RC, 

áp tô mát tổng+ lộ+khởi động từ đồng bộ hiệu LS "     17.200.000      17.200.000  

    

18.950.000  

   

18.950.000  
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Tủ  điện ĐKCS 3 pha 50A- 3 Chế độ Hiệu MFUHAILIGHT: - Vỏ tủ composite 

760*500*340*5mm. Phụ kiện lắp đồng bộ. Đồng hồ thời gian hiệu panasonic, áp tô mát tổng 

+ lộ+khởi động từ đồng bộ hiệu LS "     19.300.000      19.300.000  

    

21.250.000  

   

21.250.000  

  

Tủ điện ĐKCS 3 pha 60A- 2 Chế độ  Hiệu MFUHAILIGHT:- Vỏ tủ composite 

760*500*340*5mm. Phụ kiện lắp đồng bộ. Đồng hồ thời gian kỹ thuật số Siemens 230RC, 

áp tô mát tổng + lộ+khởi động từ đồng bộ hiệu LS "     20.200.000      20.200.000  

    

22.250.000  

   

22.250.000  

  

Tủ điện ĐKCS 3 pha 60A- 3 Chế độ  Hiệu MFUHAILIGHT:- Vỏ tủ composite 

760*500*340*5mm. Phụ kiện lắp đồng bộ. Đồng hồ thời gian kỹ thuật số Siemens 230RC, 

áp tô mát tổng + lộ+khởi động từ đồng bộ hiệu LS "     23.100.000      23.100.000  

    

25.450.000  

   

25.450.000  

  

Tủ điện ĐKCS 3 pha 100A- 2 Chế độ (TĐ 2/100) Hiệu MFUHAILIGHT:- Vỏ tủ composite 

760*500*340*5mm. Phụ kiện lắp đồng bộ. Đồng hồ thời gian kỹ thuật số Siemens 230RC, 

áp tô mát tổng + lộ+khởi động từ đồng bộ hiệu LS "     24.000.000      24.000.000  

    

26.500.000  

   

26.500.000  

  

Tủ điện ĐKCS 3 pha 100A- 3 Chế độ (TĐ 2/100) Hiệu MFUHAILIGHT:- Vỏ tủ composite 

760*500*340*5mm. Phụ kiện lắp đồng bộ. Đồng hồ thời gian kỹ thuật số Siemens 230RC, 

áp tô mát tổng + lộ+khởi động từ đồng bộ hiệu LS "     26.800.000      26.800.000  

    

29.500.000  

   

29.500.000  

4,19 Linh kiện 

 

        

  

    Linh kiện đèn 70w Sodium MFUHAIlight 

- Tăng phô 70W MFUHAIlight - FH SON 70W/1,0A 

- Kích MFUHAIlight Z400MK/220V-240V/50-60Hz 

- Tụ 10mf Electronicon- Germany 

- Bóng 70w Osram, Vialox- NAV 

đồng/bộ 

đồng/cái 

'' 

'' 

'' 

 763.862 

233.591 

202.978 

82.921 

244.372  

763.862 

233.591 

202.978 

82.921 

244.372 

 763.862 

233.591 

202.978 

82.921 

244.372  

763.862 

233.591 

202.978 

82.921 

244.372 

  

    Linh kiện đèn 150w Sodium MFUHAIlight 

- Tăng phô MFUHAIlight -FH SON 150w -150W, 1,8A  

- Kích MFUHAIlight Z400MK/220V-240V/50-60Hz 

- Tụ 20mf Electronicon- Germany 

- Bóng Osram 150w (Đức Liên Doanh TQ) 

đồng/bộ 

đồng/cái 

'' 

'' 

'' 

 897.494 

315.048 

202.844 

115.265 

264.337  

897.494 

315.048 

202.844 

115.265 

264.337 

897.494 

315.048 

202.844 

115.265 

264.337 

897.494 

315.048 

202.844 

115.265 

264.337 

  

    Linh kiện đèn 250w Sodium MFUHAIlight 

- Tăng phô MFUHAIlight - FH SON 250W-230V, 50Hz-250W,3,0A 

- Kích MFUHAIlight Z400MK/220V-240V/50-60Hz 

-Tụ Bù 30MF Electronicon- Germany 

-Bóng Osram 250w (Đức Liên Doanh TQ) 

đồng/bộ 

đồng/cái 

'' 

'' 

'' 

 1.095.546 

436.302 

202.844 

130.571 

325.829  

1.095.546 

436.302 

202.844 

130.571 

325.829 

1.095.546 

436.302 

202.844 

130.571 

325.829 

1.095.546 

436.302 

202.844 

130.571 

325.829 
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